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CHƯƠNG 1 
Tổng quan về phân tích tài chính 

I. Mục tiêu của Phân tích tài chính 

1. Kh¸i niÖm 

 Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ mét qu¸ tr×nh kiÓm tra, xem xÐt c¸c sè liÖu vÒ tµi chÝnh 

hiÖn hµnh vµ trong qu¸ khø nh»m môc ®Ých ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh, dù tÝnh c¸c 

rñi ro vµ tiÒm n¨ng t−¬ng lai cña mét DN, trªn c¬ së ®ã gióp cho nhµ ph©n tÝch ra c¸c 

quyÕt ®Þnh tµi chÝnh cã liªn quan tíi lîi Ých cña hä trong DN ®ã. 

2- Mục tiêu của Phân tích tài chính 

 Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, ph©n tÝch tµi chÝnh lµ mèi quan t©m cña nhiÒu 

nhãm ng−êi:  

♦ C¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp. 

♦ C¸c cæ ®«ng hiÖn t¹i hoÆc ng−êi ®ang muèn trë thµnh cæ ®«ng cña doanh 

nghiÖp 

♦ C¸c nhµ ph©n tÝch tµi chÝnh chuyªn nghiÖp 

♦ Nhµ n−íc, c¬ quan thuÕ 

♦ C¸c doanh nghiÖp tham gia ®Çu t− ®Ó ®a d¹ng ho¸ rñi ro 

♦ C¸c nhµ cho vay: NH, c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh, ng−¬× mua tr¸i phiÕu cña doanh 

nghiÖp, c«ng ty mÑ...  

2.1. §èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh  

  Ph©n tÝch tµi chÝnh cña c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh lµ ph©n tÝch néi bé. Do 

th«ng tin ®Çy ®ñ vµ hiÓu râ doanh nghiÖp nªn c¸c nhµ ph©n tÝch tµi chÝnh trong doanh 

nghiÖp cã nhiÒu lîi thÕ ®Ó cã thÓ ph©n tÝch tµi chÝnh tèt nhÊt. ViÖc ph©n tÝch tµi chÝnh 

®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ cã nhiÒu môc tiªu: 

 - §¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh trong qu¸ khø nh−: c¬ cÊu vèn, kh¶ n¨ng sinh 

lêi, kh¶ n¨ng thanh to¸n, tr¶ nî, rñi ro tµi chÝnh... 

 - §Þnh h−íng cho ban l·nh ®¹o ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t−, c¸c quyÕt ®Þnh tµi 

trî, quyÕt ®Þnh ph©n chia lîi tøc 

  - Lµm c¬ së cho viÖc lËp c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho kú sau  

2.2. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t−  

 Nhµ ®Çu t− cã thÓ lµ c¸ nh©n hay doanh nghiÖp (c¸c cæ ®«ng). Thu nhËp cña 

c¸c nhµ ®Çu t− lµ tiÒn chia lîi tøc cæ phÇn vµ gi¸ trÞ t¨ng thªm cña vèn ®Çu t−. Hai 
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yÕu tè nµy ®−îc quyÕt ®Þnh bëi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, lîi nhuËn thùc sù trong 

hiÖn t¹i vµ t−¬ng lai. Do vËy, c¸c nhµ ®Çu t− quan t©m ®Õn viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng 

sinh lêi, ®¸nh gi¸ c¸c cæ phiÕu trªn thÞ tr−êng còng nh− triÓn väng cña doanh nghiÖp.  

2.3. §èi víi ng−êi cho vay 

 Víi c¸c quyÕt ®Þnh cÊp hay kh«ng cÊp tÝn dông, cÊp tÝn dông ng¾n h¹n hay 

dµi h¹n, ng−êi cho vay ®Òu quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng hoµn tr¶ nî vay cña kh¸ch hµng. 

Tuy nhiªn, ®øng tr−íc c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c nhau, ë vÞ thÕ kh¸c nhau, néi dung vµ kü 

thuËt ph©n tÝch tµi chÝnh cã thÓ kh¸c nhau. Ph©n tÝch tµi chÝnh ®èi víi nh÷ng kho¶n 

cho vay dµi h¹n kh¸c víi nh÷ng kho¶n cho vay ng¾n h¹n. NÕu tr−íc quyÕt ®Þnh cho 

vay ng¾n h¹n, ng−êi cho vay ®Æc biÖt quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n 

cña doanh nghiÖp, th× tr−íc quyÕt ®Þnh cho vay dµi h¹n, ng−êi cho vay l¹i ®Æc biÖt 

quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng sinh lêi tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 

II. Phương pháp phân tích 

1. Phương pháp luận 

Phân tích TC phải nắm vững những nguyên lý cơ bản của kinh tế chính trị 

học, đứng trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, vận dụng nhuần nhuyễn 

các quy luật, các phạm trù của phép duy vật biện chứng để tiến hành phân tích hoạt 

động kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Khi phân tích TC doanh nghiệp, cần đảm bảo các nguyên tắc sau: 

♦ Xem xét sự kiện kinh tế một cách toàn diện trong quá trình vận động và 

phát triển của chúng. 

♦ Xem xét sự kiện kinh tế trong mối liên hệ biện chứng giữa các sự kiện. 

♦ Xem xét sự kiện kinh tế phải xuất phát từ thực tế khách quan và phải có 

quan điểm lịch sử cụ thể. 

♦ Xem xét sự kiện kinh tế phải thường xuyên phát hiện mâu thuẫn, phân 

loại mâu thuẫn và tìm ra các biện pháp để giải quyết các mâu thuẫn đó. 

2. Các phương pháp phân tích 

a) Phương pháp so sánh 

Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích TC và thường 

được thực hiện ở bước khởi đầu của việc phân tích. Việc sử dụng phương pháp so 

sánh là nhằm các mục đích: 
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- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch mà doanh nghiệp đã đặt ra 

bằng cách so sánh giữa trị số của chỉ tiêu kỳ thực tế với trị số của chỉ tiêu kỳ kế 

hoạch.  

- Đánh giá tốc độ, xu hướng phát triển của hiện tượng và kết quả kinh tế 

thông qua việc so sánh giữa kết quả kỳ này với kết quả kỳ trước. 

- Đánh giá mức độ tiên tiến hay lạc hậu của đơn vị bằng cách so sánh giữa kết 

quả của bộ phận hay của đơn vị thành viên với kết quả trung bình của tổng thể hoặc 

so sánh giữa kết quả của đơn vị này với kết quả của đơn vị khác có cùng qui mô hoạt 

động, trong cùng một lĩnh vực hoạt động.  

Tuy nhiên, vấn đề cần chú ý là khi thực hiện phép so sánh là hai số liệu đưa 

ra so sánh phải đảm bảo các điều kiện: 

- Cùng nội dung kinh tế. 

- Phải thống nhất về phương pháp tính. 

- Phải cùng một đơn vị đo lường và phải được thu thập trong cùng một độ dài 

thời gian. 

- Ngoài ra, các chỉ tiêu cần phải được quy đổi về cùng một quy mô và điều 

kiện kinh doanh tương tự nhau. 

 Về kỹ thuật so sánh có thể so sánh bằng số tuyệt đối, so sánh bằng số tương 

đối, so sánh bằng số bình quân: 

 - So sánh bằng số tuyệt đối: là kết quả của phép trừ giữa trị số của chỉ tiêu 

kỳ phân tích so với trị số của chỉ tiêu kỳ gốc. Kết quả so sánh biểu hiện khối lượng, 

quy mô biến động của các hiện tượng kinh tế. 

 - So sánh bằng số tương đối: là kết quả của phép chia giữa trị số của kỳ 

phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế hoặc giữa trị số của kỳ phân tích so 

với kỳ gốc đã được điều chỉnh theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của chỉ tiêu có liên 

quan theo hướng quyết định quy mô chung của chỉ tiêu phân tích. 

- So sánh bằng số bình quân: Số bình quân là dạng đặc biệt của số tuyệt đối, 

biểu hiện tính chất đặc trưng chung về mặt số lượng nhằm phản ánh đặc điểm chung 

của một đơn vị, một bộ phận hay một tổng thể chung có cùng tính chất. 
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b) Phương pháp phân tổ 

 Một hiện tượng kinh tế do nhiều bộ phận cấu thành. Nếu chỉ nghiên cứu hiện 

tượng kinh tế qua chỉ tiêu tổng hợp thì không thể hiểu sâu sắc hiện tượng kinh tế đó. 

Do vậy, cần có những chỉ tiêu chi tiết để nghiên cứu từng bộ phận, từng mặt cụ thể 

của hoạt động sản xuất kinh doanh, hay nói cách khác, phải sử dụng phương pháp 

phân tổ. Phân tổ là phân chia sự kiện nghiên cứu, các kết quả kinh tế thành nhiều bộ 

phận, nhiều tổ theo những tiêu thức nhất định. Thông thường trong phân tích, người 

ta có thể phân chia các kết quả kinh tế theo các tiêu thức sau: 

Phân chia theo thời gian: tháng, quí, năm 

Kết quả kinh doanh bao giờ cũng là một quá trình diễn ra trong một thời gian 

nhất định. Trong mỗi khoảng thời gian khác nhau, sự kiện kinh tế chịu sự tác động 

của các nhân tố và những nguyên nhân ảnh hưởng khác nhau. Do vậy, việc phân tích 

theo thời gian giúp nhà phân tích đánh giá chính xác kết quả kinh doanh, từ đó có 

thể đưa ra các biện pháp cụ thể trong từng khoảng thời gian cho phù hợp. 

Chi tiết theo địa điểm và phạm vi kinh doanh 

Kết quả hoạt động kinh doanh do nhiều bộ phận, theo phạm vi và địa điểm 

phát sinh khác nhau tạo nên. Việc phân tích chi tiết này nhằm đánh giá kết quả kinh 

doanh của từng bộ phận, phạm vi và địa điểm khác nhau từ đó khai thác các mặt 

mạnh, khắc phục những mặt yếu của từng bộ phận và phạm vi hoạt động khác nhau. 

Chi tiết theo các bộ phận cấu thành của chỉ tiêu phân tích 

Các chỉ tiêu kinh tế thường được chi tiết thành các bộ phận cấu thành. Việc 

nghiên cứu chi tiết giúp ta đánh giá chính xác các bộ phận cấu thành của chỉ tiêu 

phân tích. 

Ví dụ: Chỉ tiêu tổng giá thành sản phẩm được chi tiết theo giá thành của từng 

loại sản phẩm. Trong mỗi loại sản phẩm, giá thành lại được chi tiết theo các khoản 

mục chi phí sản xuất. 

c) Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả 

kinh tế 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có nhiều nhân tố tác 

động đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Việc nhận thức được các nhân tố và 
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xác định được mức độ ảnh hưởng của nó đến các chỉ tiêu kinh tế là vấn đề có ý nghĩa 

hết sức quan trọng trong công tác phân tích. 

Để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tình hình thực hiện các 

chỉ tiêu kinh tế có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như phương pháp thay 

thế liên hoàn, phương pháp số chênh lệch, phương pháp hiệu số phần trăm, phương 

pháp cân đối, phương pháp chỉ số...Sau đây là một số phương pháp thường được sử 

dụng trong phân tích. 

Phương pháp thay thế liên hoàn 

Phương pháp thay thế liên hoàn được sử dụng để xác định mức độ ảnh hưởng 

của từng nhân tố đến kết quả kinh tế khi các nhân tố ảnh hưởng này có quan hệ tích 

hoặc thương số với chỉ tiêu kinh tế. 

Phương pháp thay thế liên hoàn được thực hiện theo nội dung và trình tự sau 

đây: 

Thứ nhất, xác định công thức phản ánh mối liên hệ giữa các nhân tố đến chỉ 

tiêu kinh tế. 

Thứ hai, sắp xếp các nhân tố theo một trình tự nhất định và không đổi trong 

cả quá trình phân tích. Theo quy ước, nhân tố số lượng được xếp đứng trước nhân tố 

chất lượng, nhân tố hiện vật xếp trước nhân tố giá trị. Trường hợp có nhiều nhân tố 

số lượng cùng ảnh hưởng thì xếp nhân tố chủ yếu trước các nhân tố thứ yếu. 

 Thứ ba, xác định đối tượng phân tích. Đối tượng phân tích là mức chênh lệch 

giữa chỉ tiêu kỳ phân tích (kỳ thực hiện) với chỉ tiêu kỳ gốc (kỳ kế hoạch, hoặc năm 

trước). 

Giả sử có chỉ tiêu kinh tế Y chịu tác động bởi 3 nhân tố, quan hệ giữa các 

nhân tố này tới chỉ tiêu là quan hệ tích số và được sắp xếp như sau:  

Y = a.b. c 

Ta qui ước: kỳ kế hoạch được ký hiệu bằng chỉ số 0, còn kỳ thực tế được ký 

hiệu bằng chỉ số 1. Do đó, ta có: 

Y1 = a1.b1. c1 và Y0 = a0.b0.c0 

Đối tượng phân tích được ký hiệu là ΔY: ΔY = Y1 – Y0 

Thứ tư, Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố: 
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 Ở bước này, ta lần lượt thay thế số kế hoạch của mỗi nhân tố bằng số thực tế. 

Sau mỗi lần thay thế, lấy kết quả mới tìm được trừ đi kết quả trước đó. Kết quả của 

phép trừ này là ảnh hưởng của nhân tố được thay thế. 

Cụ thể ta có: 

- Thay thế lần thứ nhất ta có: Ya = a1.b0.c0  

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố a, được ký hiệu là Δa 

Δa = Ya - Y0 = a1.b0.c0 - a0.b0.c0 

- Thay thế lần thứ hai ta có: Yb = a1.b1.c0 

 Mức ảnh hưởng của nhân tố b được ký hiệu là Δb: 

Δb = Yb - Ya = a1.b1.c0 - a1.b0.c0 

- Thay thế lần thứ ba ta có: Yc=a1.b1 .c1  

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố c được ký hiệu là Δc 

Δc = Yc - Yb = a1.b1.c1 - a1.b1.c0 

 Thứ năm, tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố. Tổng mức độ ảnh hưởng của 

các nhân tố được xác định phải bằng đối tượng phân tích: 

ΔY = Δa + Δb + Δc 

Phương pháp số chênh lệch 

Phương pháp số chênh lệch là một dạng đặc biệt của phương pháp thay thế 

liên hoàn. Về mặt toán học, phương pháp số chênh lệch là hình thức rút gọn của 

phương pháp thay thế liên hoàn bằng cách đặt thừa số chung. Vì vậy, khi thực hiện 

phương pháp số chênh lệch phải tuân thủ đầy đủ nội dung, các bước tiến hành của 

phương pháp thay thế liên hoàn. Phương pháp số chênh lệch chỉ khác phương pháp 

thay thế liên hoàn ở bước thứ tư. Có thể khái quát bước bốn bằng công thức sau: 

- Mức độ ảnh hưởng của nhân tố a: 

Δa = (a1- a0).b0.c0 

- Mức độ ảnh hưởng của nhân tố b: 

Δb = a1(b1-b0) c0 

- Mức độ ảnh hưởng của nhân tố c: 

Δc = a1.b1(c1-c0) 
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Bước 5: Tổng mức độ ảnh hưởng của các nhân tố được xác định bằng đối 

tượng phân tích là ΔY (giống phương pháp thay thế liên hoàn): 

ΔY = Δa + Δb + Δc 

Phương pháp cân đối 

Trong qúa trình hoạt động kinh doanh đã hình thành nhiều mối quan hệ cân 

đối. Cân đối là sự cân bằng giữa các yếu tố với quá trình kinh doanh. 

Ví dụ như cân đối giữa vốn (tài sản) với nguồn vốn, cân đối giữa nguồn thu 

với chi hay cân đối giữa nguồn cung cấp vật tư với sử dụng vật tư... 

Phương pháp cân đối được sử dụng nhiều trong công tác lập kế hoạch và 

trong phân tích kinh tế để nghiên cứu các mối liên hệ cân đối trong quá trình kinh 

doanh, trên cơ sở đó, xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động. 

Khác với các phương pháp trên, phương pháp cân đối được sử dụng để xác 

định ảnh hưởng của các nhân tố trong điều kiện các nhân tố có quan hệ tổng (hiệu) 

với chỉ tiêu phân tích. Như vậy, xét về mặt toán học, mức độ ảnh hưởng của từng 

nhân tố là độc lập với nhau. Cụ thể, giả sử có 3 nhân tố a, b, c ảnh hưởng đến chỉ 

tiêu kinh tế Y theo mối quan hệ sau: 

Y = a + b - c 

 Cũng qui ước như trên ta có:  

Y0 = a0 + b0 - c0  và  Y1 = a1 + b1 - c1 

 Đối tượng phân tích là: ΔY = Y1 - Y0 

Ảnh hưởng của các nhân tố được xác định như sau: 

- Ảnh hưởng của nhân tố a: Δa = a1 - a0 

- Ảnh hưởng của nhân tố b: Δa = b1 - b0 

- Ảnh hưởng của nhân tố c: Δc = - (c1 - c0) 

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố: : ΔY = : Δa +  Δb +  Δc  

Ngoài các phương pháp trên, trong phân tích hoạt động kinh doanh, ở các 

doanh nghiệp, có thể sử dụng nhiều phương pháp khác như phương pháp chỉ số, 

phương pháp số tỷ lệ.... 
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III. Phân loại và tổ chức công tác phân tích 

1. Phân loại phân tích 

Tuỳ theo các tiêu thức khác nhau mà phân tích được phân thành các loại khác 

nhau. 

Căn cứ vào thời điểm kinh doanh thì phân tích TC chia thành: Phân tích 

trước khi kinh doanh, phân tích trong kinh doanh và phân tích sau kinh doanh. 

- Phân tích trước khi kinh doanh còn gọi là phân tích tương lai nhằm dự báo, 

dự đoán cho các mục tiêu có thể đạt được trong tương lai. 

 - Phân tích trong kinh doanh còn gọi là phân tích hiện tại (hay phân tích tác 

nghiệp), là quá trình phân tích cùng với quá trình kinh doanh. Việc phân tích này 

phù hợp cho chức năng kiểm tra thường xuyên nhằm điều chỉnh những sai lệch lớn 

giữa kết quả thực hiện so với mục tiêu kế hoạch đặt ra. 

 - Phân tích sau khi kinh doanh còn gọi là phân tích quá khứ. Quá trình phân 

tích này nhằm định kỳ đánh giá kết quả giữa thực hiện so với kế hoạch để tìm 

nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả đó, làm căn cứ xây dựng kế hoạch tiếp theo. 

Căn cứ theo thời điểm lập báo cáo thì phân tích TC được chia thành: Phân 

tích thường xuyên và phân tích định kỳ. 

 - Phân tích thường xuyên được tiến hành cùng với quá trình kinh doanh, 

nhằm giúp các nhà quản trị doanh nghiệp phát hiện kịp thời những nguyên nhân, 

những nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đến việc 

thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, từ đó có biện pháp điều chỉnh kịp thời. 

 - Phân tích định kỳ là loại phân tích được thực hiện sau khi đã kết thúc một 

kỳ kinh doanh, căn cứ vào các báo cáo thống kê, báo cáo tài chính định kỳ. Việc 

phân tích này nhằm đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh của từng kỳ, nên số liệu 

phân tích là cơ sở để xây dựng các mục tiêu kế hoạch cho kỳ sau. 

Căn cứ theo nội dung phân tích thì phân tích TC được chia thành: Phân tích 

toàn diện và phân tích chuyên đề. 

- Phân tích toàn diện là thực hiện phân tích tất cả các mặt hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. 
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- Phân tích chuyên đề (hay phân tích bộ phận) là việc tập trung vào một số 

nhân tố của quá trình kinh doanh ảnh hưởng đến chỉ tiêu tổng hợp. Phân tích chuyên 

đề cũng có thể là phân tích một mặt, một phạm vi nào đó trong quá trình kinh doanh. 

Việc đặt ra nội dung phân tích phải căn cứ vào yêu cầu, mục đích của quá 

trình sản xuất kinh doanh đề ra. Do vậy, cần phải xác định rõ mục tiêu phân tích để 

lựa chọn các loại hình phân tích cho phù hợp và có hiệu quả thiết thực nhất. 

2. Tổ chức công tác phân tích TC 

a) Công tác chuẩn bị 

Lập kế hoạch phân tích: là xác định trước về nội dung, phạm vi, thời gian và 

cách tổ chức phân tích: 

 - Nội dung phân tích cần xác định rõ các vấn đề cần được phân tích: có thể 

toàn bộ hoạt động hoặc chỉ một số vấn đề cụ thể. Đây là cơ sở để xây dựng đề cương 

cụ thể để tiến hành phân tích. 

 - Phạm vi phân tích có thể là toàn đơn vị hoặc một số đơn vị được chọn làm 

điểm để phân tích; tuỳ yêu cầu và thực tiễn quản lý mà xác định nội dung và phạm vi 

phân tích thích hợp. 

  - Thời gian ấn định trong kế hoạch phân tích bao gồm cả thời gian chuẩn bị 

và thời gian tiến hành công tác phân tích. 

  - Trong kế hoạch phân tích cần phân công trách nhiệm cho các bộ phận trực 

tiếp thực hiện và bộ phận phục vụ công tác phân tích; cũng như các hình thức hội 

nghị phân tích nhằm thu thập nhiều ý kiến, đánh giá đúng thực trạng và phát hiện 

đầy đủ tiềm năng giúp doanh nghiệp phấn đấu đạt kết quả cao trong kinh doanh

  

Thu thập tài liệu: tài liệu là căn cứ phân tích thường bao gồm: 

 - Các văn kiện của các cấp bộ Đảng có liên quan đến hoạt động kinh doanh, 

các nghị quyết, chỉ thị của chính quyền các cấp và các cơ quan quản lý cấp trên có 

liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Các tài liệu kế hoạch, dự toán, định mức; 

- Các tài liệu hạch toán kế toán: báo cáo kế toán quản trị, báo cáo tài chính; 

- Các biên bản hội nghị, các biên bản xử kiện có liên quan, ý kiến của tập thể 

lao động trong đơn vị (kể cả các đơn khiếu tố nếu có); 
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Kiểm tra tài liệu: việc kiểm tra tài liệu cần tiến hành trên nhiều mặt: 

 - Tính hợp pháp của tài liệu (trình tự lập, ban hành, người lập, cấp có thẩm 

quyền ký duyệt v.v...); 

 - Tính chính xác của các thông tin trên tài liệu.  

 Phạm vi kiểm tra không chỉ giới hạn ở các tài liệu trực tiếp làm căn cứ phân 

tích mà cả các tài liệu khác có liên quan, đặc biệt là các tài liệu gốc. 

 b) Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích 

 Tuỳ nội dung phân tích cũng như các tài liệu sưu tầm được mà quyết định các 

chỉ tiêu phân tích và các phương pháp phân tích cho phù hợp. 

 c) Viết báo cáo và sử dụng báo cáo phân tích. 
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CHƯƠNG 2 
Giíi thiÖu c¸c b¸o c¸o tμi chÝnh doanh nghiÖp 

 

I. Những vấn đề chung về báo cáo tài chính 

1. Mục đích của báo cáo tài chính 

 Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình 

hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý 

của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử 

dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp 

những thông tin của một doanh nghiệp về: 

  a/ Tài sản; 

  b/ Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; 

  c/  Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác;  

  d/ Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh; 

   đ/ Thuế và các khoản nộp Nhà nước; 

  e/ Tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán;  

  g/ Các luồng tiền. 

Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong 

“Bản thuyết minh báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản 

ánh trên các báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi 

nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày báo cáo tài chính. 

2- Đối tượng áp dụng 

 Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh 

nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Riêng các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ vẫn tuân thủ các quy định chung tại phần này và những qui định, hướng dẫn cụ 

thể phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và 

nhỏ.  

 Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài 

chính tương tự được quy định bổ sung ở Chuẩn mực kế toán số 22 "Trình bày bổ 
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sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự" và các văn 

bản quy định cụ thể. 

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành đặc thù 

tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận 

cho ngành ban hành.   

Công ty mẹ và tập đoàn lập báo cáo tài chính hợp nhất phải tuân thủ quy 

định tại chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào 

công ty con”.  

Đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc hoặc Tổng công ty 

Nhà nước hoạt động theo mô hình không có công ty con phải lập báo cáo tài chính 

tổng hợp theo quy định tại Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện Chuẩn mực kế 

toán số 25“Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con”.  

 Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ (Báo cáo tài chính quý) được áp 

dụng cho các DNNN, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và 

các doanh nghiệp khác khi tự nguyện lập báo cáo tài chính giữa niên độ.  

3- Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp  

Hệ thống báo cáo tài chính gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính 

giữa niên độ.  

3.1. Báo cáo tài chính năm 

Báo cáo tài chính năm, gồm: 

- Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DN 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 - DN 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 - DN  

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 09 - DN 

3.2. Báo cáo tài chính giữa niên độ 

Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy 

đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược. 

(1) Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm:  

- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ):  Mẫu số B 01a – DN; 
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- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng 

đầy đủ):       

 

Mẫu số B 02a – DN; 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 03a – DN; 

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc:  Mẫu số B 09a – DN. 

 

(2) Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược, gồm:  

- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược):  Mẫu số B 01b – DN; 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ  

                                                 (dạng tóm lược):  

 

Mẫu số B 02b – DN; 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  giữa niên độ (dạng tóm lược):  Mẫu số B 03b – DN;  

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc:  Mẫu số B 09a – DN. 

4- Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính 

(1) Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều 

phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm.  

Các công ty, Tổng công ty có các đơn vị kế toán trực thuộc, ngoài việc phải 

lập báo cáo tài chính năm của công ty, Tổng công ty còn phải lập báo cáo tài chính 

tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo 

tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc công ty, Tổng công ty.  

 

(2) Đối với DNNN, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán 

còn phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ. 

Các doanh nghiệp khác nếu tự nguyện lập báo cáo tài chính giữa niên độ thì 

được lựa chọn dạng đầy đủ hoặc tóm lược. 

Đối với Tổng công ty Nhà nước và DNNN có các đơn vị kế toán trực thuộc 

còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên 

độ (*).  

(3) Công ty mẹ và tập đoàn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (*) và 

báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm theo quy định tại Nghị định số 

129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ. Ngoài ra còn phải lập báo cáo tài chính 
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hợp nhất sau khi hợp nhất kinh doanh theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 11 “Hợp 

nhất kinh doanh”. 

((*) Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được thực hiện từ năm 2008) 

 

5- Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính 

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ các yêu cầu qui định tại 

Chuẩn mực kế toán số 21 - Trình bày báo cáo tài chính, gồm: 

- Trung thực và hợp lý; 

- Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với qui định của từng 

chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo cung cấp thông tin thích hợp với nhu cầu ra 

quyết định kinh tế của người sử dụng và cung cấp được các thông tin đáng tin cậy, 

khi: 

+ Trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp; 

+ Phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện không chỉ đơn 

thuần phản ánh hình thức hợp pháp của chúng; 

+ Trình bày khách quan, không thiên vị; 

+ Tuân thủ nguyên tắc thận trọng; 

+ Trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu. 

Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khoá sổ kế toán. 

Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán 

giữa các kỳ kế toán. Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người 

đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký, đóng dấu của đơn vị. 

6- Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính 
 
Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ sáu (06) nguyên tắc quy 

định tại Chuẩn mực kế toán số 21 – “Trình bày báo cáo tài chính”:Hoạt động liên 

tục, cơ sở dồn tích, nhất quán, trọng yếu, tập hợp, bù trừ và có thể so sánh. 

Việc thuyết minh báo cáo tài chính phải căn cứ vào yêu cầu trình bày thông 

tin quy định trong các chuẩn mực kế toán. Các thông tin trọng yếu phải được giải 

trình để giúp người đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp. 
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7- Kỳ lập báo cáo tài chính 

7.1 Kỳ lập báo cáo tài chính năm 

Các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán năm là năm 

dương lịch hoặc kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn sau khi thông báo cho cơ quan 

thuế. Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp được phép thay đổi ngày kết thúc kỳ kế 

toán năm dẫn đến việc lập báo cáo tài chính cho một kỳ kế toán năm đầu tiên hay 

kỳ kế toán năm cuối cùng có thể ngắn hơn hoặc dài hơn 12 tháng nhưng không 

được vượt quá 15 tháng.  

7.2 Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ 
 Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ là mỗi quý của năm tài chính (không 

bao gồm quý IV). 

7.3 Kỳ lập báo cáo tài chính khác 

Các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác (như 

tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng...) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc 

của chủ sở hữu. 

Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở 

hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm 

chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt 

động, phá sản. 

8. Thời hạn nộp báo cáo tài chính  

8.1. Đối với doanh nghiệp nhà nước 

a) Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý: 

- Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ 

ngày kết thúc kỳ kế toán quý; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 45 ngày; 

- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính quý 

cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng công ty quy định. 

 

b) Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm: 

- Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ 

ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày; 
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- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính năm 

cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng công ty quy định. 

 

8.2. Đối với các loại doanh nghiệp khác 

a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo 

cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối 

với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 

ngày; 

b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp 

trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định. 

9. Nơi nhận báo cáo tài chính 

   Nơi nhận báo cáo 

CÁC LOẠI 

DOANH 

NGHIỆP 

(4) 

Kỳ 

lập  

báo  

cáo 

Cơ quan tài 

chính  

Cơ quan 

Thuế 

(2) 

Cơ quan 

Thống 

kê 

DN  

cấp trên 

(3) 

Cơ 

quan 

đăng 

ký 

kinh 

doanh 

1. Doanh nghiệp 

Nhà nước 

Quý, Năm x 

(1) 

x x x x 

2. Doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước 

ngoài 

Năm x x x x x 

3. Các loại doanh 

nghiệp khác 

Năm  x x x x 

  

(1) Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương phải lập và nộp báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn 

phải nộp báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp). 
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- Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công 

ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh 

chứng khoán phải nộp báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân 

hàng). Riêng công ty kinh doanh chứng khoán còn phải nộp báo cáo tài chính cho 

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. 

(2) Các doanh nghiệp phải gửi báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp 

quản lý thuế tại địa phương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp báo 

cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế). 

(3) DNNN có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp báo cáo tài chính cho đơn vị 

kế toán cấp trên. Đối với doanh nghiệp khác có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp 

báo cáo tài chính cho đơn vị cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên. 

(4) Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo 

tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo 

tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm 

toán vào báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh 

nghiệp cấp trên. 

II. Giới thiệu các báo cáo tài chính  

1. Bảng cân đối kế toán 

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn 

bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành nên tài sản đó của doanh nghiệp tại 

một thời điểm nhất định. 

Kết cấu của bảng cân đối kế toán gồm 2 phần: 

- Phần tài sản: Phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp, 

bao gồm: tài sản ngắn hạn (Loại A) và tài sản dài hạn (loại B). Mỗi loại đó lại bao 

gồm nhiều chỉ tiêu khác nhau được sắp xếp theo một trình tự phù hợp với yêu cầu 

của công tác quản lý trong từng giai đoạn. Xét về mặt kinh tế, các chỉ tiêu ở phần 

này phản ánh số tài sản hiện có của doanh nghiệp ở thời điểm lập báo cáo; còn xét 

về mặt pháp lý, nó phản ánh vốn thuộc quyền sở hữu hoặc quyền quản lý lâu dài 

của doanh nghiệp.  

- Phần nguồn vốn: 
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Phản ánh nguồn hình thành nên các tài sản, bao gồm: Nợ phải trả (loại A) và 

nguồn vốn chủ sở hữu (loại B). Mỗi loại A và B lại bao gồm các chỉ tiêu khác nhau 

và cũng được sắp xếp theo một trình tự thích hợp với yêu cầu của công tác quản lý. 

Xét về mặt kinh tế, các chỉ tiêu thuộc phần nguồn vốn phản ánh các nguồn hình 

thành nên tài sản có của doanh nghiệp; còn xét về phương diện pháp lý, các chỉ tiêu 

này phản ánh trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với các đối tượng đầu tư 

vốn (Nhà nước, ngân hàng, cổ đông), cũng như với khách hàng thông qua công nợ 

phải trả. 

Bảng cân đối kế toán có những đặc điểm như sau: 

+) Các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán được phản ánh dưới hình thái giá 

trị. Cho nên, ta có thể tổng hợp được toàn bộ tài sản của doanh nghiệp tại một thời 

điểm. Từ đó, cho phép ta đánh giá khái quát tình hình tài chính qua các chỉ tiêu 

trên.  

+) Các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán được phản ánh tại một thời điểm 

nhất định, thời điểm đó thường là vào ngày cuối cùng của kỳ hạch toán. Căn cứ vào 

hai số liệu ở hai thời điểm đầu năm và cuối kỳ cho phép ta đánh giá những biến 

động của tài sản và nguồn vốn giữa các kỳ kế toán. 

+ Bảng cân đối kế toán có kết cấu 2 phần, thực chất là phản ánh 2 mặt của 

một lượng tài sản, cho nên tổng tài sản luôn luôn bằng tổng nguồn vốn, tức là: 

Tài sản = Nguồn vốn  

Hay: Tài sản =  Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu 

Hoặc: Vốn chủ sở hữu = Tài sản - Nợ phải trả. 

Như vậy, thông qua bảng cân đối kế toán, ta có thể biết được toàn bộ tài sản 

hiện có của doanh nghiệp, hình thái vật chất, cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ 

cấu nguồn vốn. Do đó, bảng cân đối kế toán là một tài liệu quan trọng để nghiên 

cứu đánh giá một cách tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh, trình độ sử dụng 

vốn và những triển vọng kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. 

Bảng cân đối kế toán (biểu B 01-DN) có mẫu như sau:  
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TÀI SẢN 

M· 
sè 

 

 

Thuyết 
minh 

Số 
cuối 
năm 
(3) 

Số 
đầu  
năm  
(3) 

1 2 3 4 5 

 

a- Tμi s¶n ng¾n h¹n 
(100=110+120+130+140+150) 

 
100 

   

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110    

  1.Tiền  111 V.01   

  2. Các khoản tương đương tiền 112    

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02   

  1. Đầu tư ngắn hạn 121    

  2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129  (…) (…) 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130    

  1. Phải thu khách hàng  131    

  2. Trả trước cho người bán 132    

  3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133    

  4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134    

  5. Các khoản phải thu khác 135 V.03   

  6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139  (…) (…) 

IV. Hàng tồn kho 140    

  1. Hàng tồn kho 141 V.04   

  2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149  (…) (…) 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150    

  1. Chi phí trả trước ngắn hạn  151    

  2. Thuế GTGT được khấu trừ 152    

  3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05   

                                                     1 2 3 4 5 

  5. Tài sản ngắn hạn khác 158    

B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 
250 + 260) 

200    

I- Các khoản phải thu dài hạn  210    

  1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211    
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  2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212    

  3. Phải thu dài hạn nội bộ  213 V.06   

  4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07   

  5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219  (...) (...) 

II. Tài sản cố định 220    

  1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08   

      - Nguyên giá 222    

      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223  (…) (…) 

  2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09   

      - Nguyên giá 225    

      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226  (…) (…) 

  3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10   

      - Nguyên giá 228    

      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229  (…) (…) 

  4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11   

III. Bất động sản đầu tư 240 V.12   

      - Nguyên giá 241    

      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242  (…) (…) 

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250    

  1. Đầu tư vào công ty con  251    

  2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252    

  3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13   

  4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259  (…) (…) 

V. Tài sản dài hạn khác 260    

  1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14   

  2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21   

  3. Tài sản dài hạn khác 268    

tæng céng tμI s¶n (270 = 100 + 200) 270    

     

NGUỒN VỐN     

a - nî ph¶i tr¶ (300 = 310 + 330) 300    

I. Nợ ngắn hạn 310    
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  1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15   

  2. Phải trả người bán  312    

  3. Người mua trả tiền trước 313    

  4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16   

  5. Phải trả người lao động 315    

  6. Chi phí phải trả 316 V.17   

  7. Phải trả nội bộ 317    

  8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 
dựng 

318    

  9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18   

  10. Dự phòng phải trả ngắn hạn  320    

II. Nợ dài hạn 330    

  1. Phải trả dài hạn người bán  331    

  2. Phải trả dài hạn nội bộ  332 V.19   

  3. Phải trả dài hạn khác 333    

  4. Vay và nợ dài hạn  334 V.20   

                                                     1 2 3 4 5 

  5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả  335 V.21   

  6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336    

  7.Dự phòng phải trả dài hạn  337    

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400    

I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22   

  1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411    

  2. Thặng dư vốn cổ phần 412    

  3. Vốn khác của chủ sở hữu  413    

  4. Cổ phiếu quỹ (*) 414  (...) (...) 

  5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415    

  6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416    

  7. Quỹ đầu tư phát triển 417    

  8. Quỹ dự phòng tài chính 418    

  9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419    

  10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420    

  11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421    
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II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430    

  1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431    

  2. Nguồn kinh phí  432 V.23   

  3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433    

Tæng céng nguån vèn (440 = 300 + 400) 440    

2. Báo cáo kết quả kinh doanh 

 Báo cáo kết quả kinh doanh là một báo cáo tài chính phản ánh toàn bộ kết 

quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định và những 

nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thực hiện với Nhà nước. 

Về kết cấu: Mẫu số B02- DN 

 
CHỈ TIÊU 

Mã  
số 
 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

1 2 3 4 5 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25   

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02    

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ (10 = 01 - 02) 

10    

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27   

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ (20 = 10 - 11) 

20    

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26   

7. Chi phí tài chính 22 VI.28   

  - Trong đó: Chi phí lãi vay  23    

8. Chi phí bán hàng 24    

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25    

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
     {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 

30    

11. Thu nhập khác 31    

12. Chi phí khác 32    

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40    

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  
      (50 = 30 + 40) 

50    
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15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 

51 
52 

VI.30 
VI.30 

  

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
      (60 = 50 – 51 - 52) 

60    

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70    

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

 - Lưu chuyển tiền tệ: là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh việc hình thành 

và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kì báo cáo của DN 

 - Mục đích của báo cáo lưu chuyển tiền tệ: báo cáo các khoản thu, chi tiền 

được phân loại theo các hoạt động. 

 - Ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ:  

+) Xác định lượng tiền do các hoạt động kinh doanh mang lại trong kì và dự 

đoán các dòng tiền trong tương lai. 

 +) Đánh giá khả năng thanh toán nợ vay và khả năng trả lãi cổ phần bằng 

tiền. 

 +) Chỉ ra mối liên hệ giữa lãi, lỗ ròng và việc thay đổi tiền của DN 

 +) Là công cụ lập kế hoạch 

- Cấu trúc của báo cáo lưu chuyển tiền tệ:  

 Theo chế độ kế toán quốc tế cũng như chế độ kế toán Việt Nam qui định một 

báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải được chia làm 3 phần:  

+) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh phản ánh toàn bộ dòng tiền thu 

vào hoặc chi ra liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN. 

+) Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư: phản ánh toàn bộ dòng tiền thu vào 

hoặc chi ra liên quan đến hoạt động đầu tư của DN. 

+) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính: phản ánh toàn bộ dòng tiền thu 

vào hoặc chi ra liên quan trực tiếp đến hoạt động tài chính của DN. 

Mẫu số B03 – DN 

 
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 

(Theo phương pháp trực tiếp) (*) 
Năm…. 
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  Đơn vị tính: ........... 

Chỉ tiêu Mã số Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

1 2 3 4 5 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh     

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01    

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02    

3. Tiền chi trả cho người lao động 03    

4. Tiền chi trả lãi vay 04    

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp  05    

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06    

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20    

     

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư     

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài 
hạn khác 

21    

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài 
hạn khác 

22    

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23    

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 
khác 

24    

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25    

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26    

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30    

     

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính     

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở 
hữu 

31    

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 
của doanh nghiệp đã phát hành 

32    

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33    

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34    

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35    



 25

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40    

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50    

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60    

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61    

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 VII.34   

 
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 

(Theo phương pháp gián tiếp) (*) 
Năm….. 

Đơn vị tính: ........... 

Chỉ tiêu 
  

Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trướ

c 

1 2 3 4 5 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh     

1. Lợi nhuận trước thuế 01    

2. Điều chỉnh cho các khoản     

    - Khấu hao TSCĐ 02    

    - Các khoản dự phòng 03    

    - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04    

    - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05    

    - Chi phí lãi vay  06    

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay 
đổi vốn  lưu động 

08    

    - Tăng, giảm các khoản phải thu 09    

    - Tăng, giảm hàng tồn kho 10    

    - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay 
phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)  

11    

    - Tăng, giảm chi phí trả trước  12    

    - Tiền lãi vay đã trả 13    

    - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14    

    - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15    

    - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16    



 26

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20    

 
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 

    

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản 
dài hạn khác 

21    

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài 
sản dài hạn khác 

22    

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23    

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của 
đơn vị khác 

24    

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25    

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26    

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 
 

30    

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính     

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của 
chủ sở hữu 

31    

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ 
phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 

32    

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được   33    

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34    

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35    

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40    

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50    

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60    

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61    

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70    

 

4. Thuyết minh báo cáo tài chính  

 - Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo 

tài chính của DN, được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động 
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sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của DN trong kì báo cáo mà các báo cáo 

tài chính khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết được. 

 - Nội dung của báo cáo: 

+) Trình bày khái quát đặc điểm hoạt động của DN 

 +) Nội dung một số chế độ kế toán được DN lựa chọn để áp dụng 

 +) Tình hình và lí do biến động của một số đối tượng tài sản và nguồn vốn 

đối tượng quan trọng  

 +) Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và kiến nghị của DN. 

Mẫu số B 04 - DN 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
      Năm ....(1) 

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 
1- Hình thức sở hữu vốn 
2- Lĩnh vực kinh doanh 
3- Ngành nghề kinh doanh 
4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo 
cáo tài chính. 
 
II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 
1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày..../..../.... kết thúc vào ngày ..../..../...). 
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. 
 
III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 
1- Chế độ kế toán áp dụng 
2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 
3- Hình thức kế toán áp dụng 
 
IV- Các chính sách kế toán áp dụng 
1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. 
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán. 
2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: 
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; 

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;  
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; 
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 
3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: 
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); 
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- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính). 
4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư 
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư; 
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư. 
5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: 

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở 
kinh doanh đồng kiểm soát; 

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn; 
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác; 

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn. 
6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: 
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay; 

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa 
trong kỳ; 

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác: 
- Chi phí trả trước; 
- Chi phí khác; 
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ; 
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại. 
8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả. 
9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả. 
10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: 

 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, 
vốn khác của chủ sở hữu. 
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản. 
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá. 
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối. 

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: 
- Doanh thu bán hàng;  
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;  
- Doanh thu hoạt động tài chính; 
- Doanh thu hợp đồng xây dựng. 

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính. 
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái. 
15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác. 
 
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế 
toán  
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(Đơn vị tính:......) 

01- Tiền  Cuối năm Đầu năm 

   - Tiền mặt 
- Tiền gửi ngân hàng 
- Tiền đang chuyển 

                                               Cộng 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn  
- Đầu tư ngắn hạn khác    
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 

 

Cuối năm 
... 
... 
... 
 

Đầu năm 
... 
... 
... 
 

Cộng ... ... 

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cuối năm Đầu năm 

   - Phải thu về cổ phần hoá 
   - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia 
   - Phải thu người lao động 
   - Phải thu khác 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Cộng 
 

... ... 

04- Hàng tồn kho Cuối năm Đầu năm 

      - Hàng mua đang đi đường 
      - Nguyên liệu, vật liệu  
      - Công cụ, dụng cụ  
      - Chi phí SX, KD dở dang 
      - Thành phẩm  
    - Hàng hóa  

      - Hàng gửi đi bán 
    - Hàng hoá kho bảo thuế 
    - Hàng hoá bất động sản 

                                                 Cộng giá gốc hàng 
n kho 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố  
   đảm bảo các khoản nợ phải trả:…….... 
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.…... 
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc 
    hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:…. 
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05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước Cuối năm Đầu 
năm 

   - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa 
   - ………………… 
   - Các khoản khác phải thu Nhà nước: 
                                   Cộng 

      ... 
      ... 
      ... 
      ... 

      ... 
      ... 
      ... 
      ...     

06- Phải thu dài hạn nội bộ 
    - Cho vay dài hạn nội bộ 
    -... 
    - Phải thu dài hạn nội bộ khác 

 
      ... 
      ... 
      ... 

 
      ... 
      ... 
      ... 

                                  Cộng       …        … 

07- Phải thu dài hạn khác Cuối năm  Đầu 
năm 

- Ký quỹ, ký cược dài hạn 
- Các khoản tiền nhận uỷ thác 
- Cho vay không có lãi 
- Phải thu dài hạn khác    

      ... 
      ... 
      ... 
      ... 

      ... 
      ... 
      ... 
      ... 

                                  Cộng       …        … 

 
       08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: 

 
Khoản mục 

Nhà cửa, 
vật kiến 

trúc 

Máy 
móc, 

thiết bị

Phương 
tiện vận 

tải, truyền 
dẫn 

 
... 

TSCĐ 
hữu 
hình 
khác 

 
Tổng 
cộng 

    Nguyên giá TSCĐ hữu hình       

Số dư đầu năm       

- Mua trong năm 
- Đầu tư XDCB hoàn thành 
- Tăng khác 
- Chuyển sang bất động sản đầu 
tư 
- Thanh lý, nhượng bán 
- Giảm khác 

 
 
 
(...) 
(...) 
(...) 

 
 
 
(...) 
(...) 
(...) 

 
 
 
(...) 
(...) 
(...) 

 
 
 
(...) 
(...) 
(...) 

 
 
 
(...) 
(...) 
(...) 

 
 
 
(...) 
(...) 
(...) 

Số dư cuối năm       

   Giá trị hao mòn lũy kế       

Số dư đầu năm       

- Khấu hao trong năm       
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- Tăng khác 
- Chuyển sang bất động sản đầu 
tư 
- Thanh lý, nhượng bán 
- Giảm khác 

 
(...) 
(...) 
(...) 

 
(...) 
(...) 
(...) 

 
(...) 
(...) 
(...) 

 
(...) 
(...) 
(...) 

 
(...) 
(...) 
(...) 

 
(...) 
(...) 
(...) 

Số dư cuối năm       

   Giá trị còn lại của TSCĐ  
    hữu hình 

      

- Tại ngày đầu năm 
- Tại ngày cuối năm           

      

  - Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố 
đảm bảo các khoản vay: 

  - Nguyên giá TSCĐ cuối năm  đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 
  - Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:  
  - Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: 
  - Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: 
 
09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: 

 
Khoản mục 

Nhà 
cửa, vật 

kiến 
trúc 

Máy 
móc, 
thiết 

bị 

Phương 
tiện vận 

tải, truyền 
dẫn 

 
... 

TSCĐ 
hữu 
hình 
khác 

Tài sản 
cố định 

vô 
hình 

 
Tổng 
cộng 

Nguyên giá TSCĐ thuê 
tài chính 

       

Số dư đầu năm        

- Thuê tài chính trong năm 
- Mua lại TSCĐ thuê tài 
chính 
- Tăng khác 
- Trả lại TSCĐ thuê tài 
chính 
- Giảm khác 

 
 
 
 
(...) 
 
(...) 

 
 
 
 
(...) 
 
(...) 

 
 
 
 
(...) 
 
(...) 

 
 
 
 
(...)
 
(...)

 
 
 
 
(...) 
 
(...) 

 
 
 
 
(...) 
 
(...) 

 
 
 
 
(...) 
 
(...) 

Số dư cuối năm        

Giá trị hao mòn lũy kế        

Số dư đầu năm        

- Khấu hao trong năm 
- Mua lại TSCĐ thuê tài 
chính  
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- Tăng khác 
- Trả lại TSCĐ thuê tài 
chính 
- Giảm khác 

 
 
(...) 
 
(...) 

 
 
(...) 
 
(...) 

 
 
(...) 
 
(...) 

 
 
(...)
 
(...)

 
 
(...) 
 
(...) 

 
 
(...) 
 
(...) 

 
 
(...) 
 
(...) 

Số dư cuối năm        

Giá trị còn lại của TSCĐ 
thuê tài chính 

       

- Tại ngày đầu năm 
- Tại ngày cuối năm           

       

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm: 
* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm: 
* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản: 
 
10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:  

 
Khoản mục 

Quyền 
sử dụng 
đất 

Quyền 
phát 
hành 

Bản quyền, 
bằng 

sáng chế 

 
... 

TSCĐ 
vô hình 

khác 

Tổng 
cộng 

Nguyên giá TSCĐ vô hình       

Số dư đầu năm       

- Mua trong năm 
- Tạo ra từ nội bộ doanh 
nghiệp 
- Tăng do hợp nhất kinh 
doanh 

- Tăng khác 
- Thanh lý, nhượng bán 
- Giảm khác 

 
 
 
 
 
 
(…) 
(…) 

 
 
 
 
 
 
(…) 
(…) 

 
 
 
 
 
 
(…) 
(…) 

 
 
 
 
 
 
(…) 
(…) 

 
 
 
 
 
 
(…) 
(…) 

 
 
 
 
 
 
(…) 
(…) 

Số dư cuối năm       

  Giá trị hao mòn lũy kế      

Số dư đầu năm       

- Khấu hao trong năm 
- Tăng khác 
- Thanh lý, nhượng bán 
- Giảm khác 

 
 
(…) 
(…) 

 
 
(…) 
(…) 

 
 
(…) 
(…) 

 
 
(…) 
(…) 

 
 
(…) 
(…) 

 
 
(…) 
(…) 

Số dư cuối năm       
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  Giá trị còn lại của 
TSCĐ vô hình 

      

- Tại ngày đầu năm 
- Tại ngày cuối năm           

      

    
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác: 
- 
- 

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Cuối năm Đầu năm 

- Tổng số chi phí XDCB dở dang:          ...          ... 

Trong đó (Những công trình lớn): 
    + Công trình………….. 
    + Công trình………….. 
    +…………………….…        

          
         ... 
         ... 
         ... 

          
         ... 
         ... 
         ... 

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: 

 
Khoản mục 

Số 
đầu năm 

Tăng 
trong năm 

Giảm 
trong năm 

Số 
cuối năm 

  Nguyên giá bất động sản đầu tư     

- Quyền sử dụng đất  
- Nhà 
- Nhà và quyền sử dụng đất 
- Cơ sở hạ tầng 

    

  Giá trị hao mòn lũy kế     

- Quyền sử dụng đất  
- Nhà 
- Nhà và quyền sử dụng đất 
- Cơ sở hạ tầng 

    

  Giá trị còn lại của bất động sản 
   đầu tư 

    

- Quyền sử dụng đất  
- Nhà 
- Nhà và quyền sử dụng đất 
- Cơ sở hạ tầng 

    

 
  * Thuyết minh số liệu và giải trình khác: 

- 
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-.............. 
 

13- Đầu tư dài hạn khác: 
       - Đầu tư cổ phiếu 
       - Đầu tư trái phiếu 
       - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu  
       - Cho vay dài hạn 
       - Đầu tư dài hạn khác 

Cuối năm 
... 
... 
... 
... 

Đầu năm 
... 
... 
... 
... 

                                               Cộng ... ... 

14- Chi phí trả trước dài hạn Cuối năm  Đầu 
năm 

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ          ...          
... 

- Chi phí thành lập doanh nghiệp 
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn 

- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là 
TSCĐ vô hình 

- ... 

         ... 
         ... 
         ... 
         ... 

         
... 
         
... 
         
... 
         
... 

                                             Cộng          ...          
... 

 15- Vay và nợ ngắn hạn Cuối năm Đầu 
năm 

- Vay ngắn hạn 
- Nợ dài hạn đến hạn trả 

         ... 
         ... 
       

         
... 
 
 

                                             Cộng          ...          
... 

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Cuối năm Đầu 
năm 

- Thuế giá trị gia tăng 
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 
- Thuế xuất, nhập khẩu 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 
- Thuế thu nhập cá nhân 
- Thuế tài nguyên 

         ... 
         ... 
         ... 
         ... 
         ... 
         ... 

         
... 
         
... 
         
... 
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- Thuế nhà đất và tiền thuê đất 
- Các loại thuế khác 
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 

         ... 
         ... 
         ... 

... 
         
... 
         
... 
         
... 
         
... 
         
...         

                             Cộng          ...          
... 

17- Chi phí phải trả  Cuối năm Đầu 
năm 

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép 
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh 
- … 

         ... 
         ... 
  ... 

         
... 
          

                                               Cộng          ...          
... 

                  18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Cuối năm Đầu 
năm 

    - Tài sản thừa chờ giải quyết 
    - Kinh phí công đoàn 
    - Bảo hiểm xã hội 
    - Bảo hiểm y tế 
    - Phải trả về cổ phần hoá 
    - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 
    - Doanh thu chưa thực hiện 
    - Các khoản phải trả, phải nộp khác 
                                               Cộng 

         ... 
         ... 
         ... 
         ... 
         ... 
         ... 
         ... 
         ... 
         ... 

         
... 
         
... 
         
... 
         
... 
          

                  19- Phải trả dài hạn nội bộ Cuối năm Đầu 
năm 

    - Vay dài hạn nội bộ 
    -... 
    - Phải trả dài hạn nội bộ khác                   
                                               Cộng 

... 
 
... 
... 

... 
 
... 
... 

 20- Vay và nợ dài hạn Cuối năm Đầu 
năm 
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   a - Vay dài hạn 
- Vay ngân hàng 
- Vay đối tượng khác 
- Trái phiếu phát hành 

   b - Nợ dài hạn 
- Thuê tài chính 
- Nợ dài hạn khác 

 
         ... 
         ... 
 
         ... 
         ... 
         ... 

 
         
... 
         
... 
 
          

                                        Cộng          ...          . 
 

        c- Các khoản nợ thuê tài chính 
 

 Năm nay Năm trước 

Thời hạn Tổng khoản 
thanh toán 

tiền thuê tài 
chính 

Trả tiền 
lãi thuê 

Trả nợ 
gốc 

Tổng khoản 
thanh toán 

tiền thuê tài 
chính 

Trả tiền 
lãi thuê 

Trả nợ 
gốc 

Từ 1 năm 
trở xuống 

      

Trên 1 năm 
đến 5 năm 

      

Trên 5 năm       

 
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả 
 a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: 

 Cuối năm Đầu năm 

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến  
    khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ 

… … 

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến  
    khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng 

… … 

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến  
   khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng 

… … 

- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại  
   đã được ghi nhận từ các năm trước 

… … 

 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại  … … 

 

 b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Cuối năm Đầu năm  

 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh … … 
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lệch tạm thời chịu thuế 
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi 
nhận từ các năm trước 
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

 
… 
 
… 

 
… 
 
… 

22- Vốn chủ sở hữu 
a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu  

 Vốn 
 đầu tư 
của chủ
sở hữu 

Thặng 
dư  

vốn cổ
phần

Vốn  
khác của

chủ 
 sở hữu

Cổ 
 phiếu 
 quỹ 

Chênh 
lệch đánh
giá lại tài

sản 

Chênh  
lệch 

tỷ giá 
hối đoái 

 
 

... 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Số dư đầu năm
trước 
- Tăng vốn 
trong    
   năm trước 

- Lãi trong 
   năm trước 
- Tăng khác 

- Giảm vốn 
trong 
   năm trước 

- Lỗ trong 
năm 
   trước 
- Giảm khác 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Số dư cuối 
năm trước Số 
dư đầu năm 
nay 

       

- Tăng vốn 
trong 
   năm nay 

- Lãi trong 
năm nay 

- Tăng khác 
- Giảm vốn 
trong 
   năm nay 
- Lỗ trong năm
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nay 
- Giảm khác 

Số dư cuối 
năm nay 

       

 

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Cuối năm Đầu năm 

- Vốn góp của Nhà nước 
- Vốn góp của các đối tượng khác 
- ... 

... 

... 
... 
... 

                                               Cộng ... ... 

 
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm 
* Số lượng cổ phiếu quỹ: 
 

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ 
tức, chia lợi nhuận 

Năm nay Năm trước 

     - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 
     + Vốn góp đầu năm 
     + Vốn góp tăng trong năm 
     + Vốn góp giảm trong năm 
     + Vốn góp cuối năm 
     - Cổ tức, lợi nhuận đã chia 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

d- Cổ tức 
      - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 
        + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:................. 
        + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.................. 
       - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:....... 
 

   đ- Cổ phiếu Cuối năm Đầu năm 

      - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 
      - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 
        + Cổ phiếu phổ thông 
        + Cổ phiếu ưu đãi 
      - Số lượng cổ phiếu được mua lại  
        + Cổ phiếu phổ thông 
        + Cổ phiếu ưu đãi 
       - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
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         + Cổ phiếu phổ thông 
         + Cổ phiếu ưu đãi  

... 

... 

... 

... 

... 

... 

 
     * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.............................. 
  e-  Các quỹ của doanh nghiệp:  
- Quỹ đầu tư phát triển 
- Quỹ dự phòng tài chính  
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp 
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu 
theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể. 

    - 

23- Nguồn kinh phí Năm nay Năm trước 

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm ... ... 

- Chi sự nghiệp (...) (...) 

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm ... ... 

24- Tài sản thuê ngoài Cuối năm Đầu năm 

(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài 
      - TSCĐ thuê ngoài 
      - Tài sản khác thuê ngoài 

(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp 
đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời 
hạn 

      - Từ 1 năm trở xuống 
      - Trên 1 năm đến 5 năm 
      - Trên 5 năm 

 
... 
... 
 
 
... 
... 
... 

 
... 
... 
 
 
... 
... 
... 

 
 
 
 
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong  
        Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh                        (Đơn vị tính)  

 Năm nay Năm trước 

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) 
        Trong đó: 
      - Doanh thu bán hàng 
      - Doanh thu cung cấp dịch vụ 

... 
 
... 
... 

... 
 
... 
... 
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       - Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có 
hoạt động xây lắp) 

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ; 
      + Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được ghi 
nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính; 
 

 
 
... 
 
... 

 
 
... 
 
... 

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) 
    Trong đó: 

     - Chiết khấu thương mại 
     - Giảm giá hàng bán 

           - Hàng bán bị trả lại 
           - Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp) 
           - Thuế tiêu thụ đặc biệt  
           - Thuế xuất khẩu  
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 
10) 
           Trong đó:    
           - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa 
           - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ                                       

... 
 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
 
... 
... 

... 
 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
 
... 
... 

 

28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11) Năm nay Năm trước 

- Giá vốn của hàng hóa đã bán 
- Giá vốn của thành phẩm đã bán 
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của  
   BĐS đầu tư đã bán 
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư 

- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho 
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường 
      - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
(...) 
... 
... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
(...) 
... 
... 

                                         Cộng ... ... 

 

29- Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (Mã số 21) Năm nay Năm trước 

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu 
- Cổ tức, lợi nhuận được chia 
- Lãi bán ngoại tệ 
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
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- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện  
- L·i b¸n hµng tr¶ chËm 

- Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c 

                                              Céng 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

 

30- Chi phí tài chính (Mã số 22) Năm nay Năm trước 

- Lãi tiền vay 
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm  
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn 
- Lỗ bán ngoại tệ 
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn 
- Chi phí tài chính khác 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

                                         Cộng ... ... 

 

 31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) Năm nay Năm trước 

 -  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu 
thuế năm hiện hành 

… … 

 - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm  
trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay 

… … 

 - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành  … … 

 

 32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52) Năm nay Năm trước 

 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ 
các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế 

… … 

 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ 
việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

… … 

 - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ 
các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ 

(…) (…) 

 - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ 
các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng  

(…) (…) 

 - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ 
việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

(…) (…) 

 - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại … … 

 

33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố Năm nay Năm trước 
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    - Chi phí nguyên liệu, vật liệu 
    - Chi phí nhân công 
    - Chi phí khấu hao tài sản cố định 
    - Chi phí dịch vụ mua ngoài 
    - Chi phí khác bằng tiền 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

                                         Cộng ... ... 

 
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong  
         Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                       (Đơn vị tính:……………..)  
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển  
      tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng 

  Năm nay Năm trước 

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan 
trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài 
chính:  
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu: 
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu: 

 
 
… 
… 

 
 
… 
… 

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh 
doanh khác trong kỳ báo cáo. 
-  Tổng giá trị mua hoặc thanh lý; 
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán 
bằng tiền và các khoản tương đương tiền; 
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có 
trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được 
mua hoặc thanh lý; 
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài 
sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản 
tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị 
kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý  trong kỳ.  

 
 
… 
… 
 
… 
 
… 
 
 
 

 
 
… 
… 
 
… 
 
… 

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và 
tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ 
nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của 
pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp 
phải thực hiện. 

  

 
 
 
 
VIII- Những thông tin khác 
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1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: 
……………………… 
2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán 
năm:………………………………………….. 
3- Thông tin về các bên liên 
quan:……………………………………………………………………….. 

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực 
kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 
“Báo cáo bộ phận”(2):. ………………...… 
5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của 
các niên độ kế toán trước): …………………… 

6- Thông tin về hoạt động liên tục: ……………………… 
7- Những thông tin khác. (3) ...................................................... 
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CHƯƠNG 3 
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH 

I. Đánh giá khái quát tình hình thực hiện kết quả kinh doanh 

1. Tài liệu chủ yếu dùng vào phân tích 

 Nguồn tài liệu chủ yếu được dùng vào đánh giá kết quả kinh doanh là báo 

cáo kết quả kinh doanh (biểu B 02-DN). Ngoài ra, còn sử dụng thêm các báo cáo 

chi tiết về tình hình tiêu thụ, báo cáo chi tiết lãi lỗ, báo cáo phân bổ chi phí... 

2. Đánh giá khái quát tình hình thực hiện chỉ tiêu kết quả kinh doanh 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ phản ánh một cách 

tổng quát kết quả của nhiều hoạt động. Trong đó, kết quả của mỗi hoạt động được 

xác định trên cơ sở lấy doanh thu trừ đi chi phí. Để phân tích, đánh giá khái quát 

tình hình thực hiện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ ta sử dụng 

phương pháp so sánh. Ở đây, ta có thể sử dụng kỹ thuật so sánh ngang hay so sánh 

theo hàng để thấy được mức tăng cũng như tốc độ tăng của từng chỉ tiêu trên báo 

cáo và kỹ thuật so sánh dọc hay so sánh theo cột để thấy được tỷ trọng của từng chỉ 

tiêu theo từng hoạt động so với thu nhập của từng hoạt động. Có thể lấy tài liệu của 

doanh nghiệp sản xuất X sau đây làm ví dụ. 

Doanh nghiệp X 

Trích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm N 

Phần I: Lãi, lỗ 

Đơn vị tính: tr.đ 

Chỉ tiêu Năm trước Năm nay 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
- Các khoản giảm trừ: 
+ Giảm giá 
+ Giá trị hàng bán bị trả lại 
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK phải nộp 
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
2. Giá vốn hàng bán 
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
4. Doanh thu HĐTC 

2.030 
170 
105 

65 
 

1.860 
1.581 

279 
15,2 

2.100
100
100

2.000
1.703,25

296,75
21,3
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5. Chi phí tài chính 
- Trong đó: Lãi vay phải trả 
6. Chi phí bán hàng  
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
10. Thu nhập khác 
11. Chi phí khác 
12. Lợi nhuận khác 
13. Tổng lợi nhuận trước thuế  
14. Thuế thu nhập DN phải nộp 
15. Lợi nhuận sau thuế 

121 
87 

24,18 
50,22 

98,8 
28,1 
20,4 

7,7 
106,5 
34,08 
72,42 

125
92

23,25
60

109,8
30,5

25,65
4,85

114,65
36,69
77,96

 Qua số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh, có thể lập bảng phân tích khái 

quát như sau: 

Chênh lệch Chỉ tiêu 

Tuyệt đối 
(Tr.đ) 

Tương đối
(%) 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
- Các khoản giảm trừ: 
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
2. Giá vốn hàng bán 
3. Lợi nhuận gộp  
4. Doanh thu HĐTC 
5. Chi phí tài chính 
6. Chi phí bán hàng  
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 
8 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
9. Thu nhập khác 
10. Chi phí khác 
11. Lợi nhuận khác 
12. Tổng lợi nhuận trước thuế 
13. Lợi nhuận sau thuế 

+ 70 
- 70 

+ 140 
+ 122,5 
+ 17,75 

+ 6,1 
+ 4 

- 0,93 
+ 9,78 
+ 11 
+ 2,4 

+ 5,25 
- 2,85 
+ 8,15 
+ 5,54 

+ 3,45 
- 41,18 
+ 7,53 
+ 7,73 
+ 6,36 
+40,13 
+ 3,3 
- 3,85 

+ 19,47 
+ 11 

+ 8,54 
+ 25,73 
- 13,97 
+ 7,65 
+ 7,64 

 Sử dụng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng so sánh, ta tiến hành 

đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo nội dung sau: 

Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế 
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Qua mức chênh lệch về số tiền và tỷ lệ của chỉ tiêu này trên bảng phân 

tích,ta có thể thấy được mức tăng, tốc độ tăng của chỉ tiêu giữa các kỳ kinh doanh. 

Tổng lợi nhuận trước thuế là kết quả tổng hợp của 2 loại hoạt động trong kỳ 

và được tính theo công thức sau: 

Tổng lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh + Lợi 

nhuận khác             

 Từ mối quan hệ trên, ta có thể xác định được sự ảnh hưởng của mỗi loại hoạt 

động đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là bộ phận lợi nhuận được 

tạo ra từ kết quả của hoạt động chính của doanh nghiệp, đó là lợi nhuận thuần từ 

hoạt động KD. 

 Để tăng lợi nhuận thuần, doanh nghiệp hoặc là phải tăng doanh thu thuần, 

doanh thu HĐTC hoặc giảm chi phí bao gồm chi phí HĐTC, giá vốn hàng bán, chi 

phí bán hàng và chi phí quản lý DN 

Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ cần chú ý: 

- Mức tăng và tỷ lệ tăng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

phản ánh mức tăng và tỷ lệ tăng trưởng các hoạt động của doanh nghiệp. Doanh thu 

của DN tăng là xu hướng tốt. Các DN muốn tăng hiệu quả kinh doanh, trước hết cần 

phải mở rộng qui mô hoạt động. Trường hợp DTT giảm do bất cứ nguyên nhân nào 

thì cũng cần phải xem xét tìm nguyên nhân và các biện pháp xử lý. 

 Tuy nhiên, trong thời kỳ giá cả có biến động lớn, ta cần đánh giá mức tăng 

trưởng thực của các hoạt động bằng cách loại trừ tác động của yếu tố giá cả. 

 Doanh thu xuất khẩu thể hiện năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ 

của công ty trên thị trường nước ngoài. Tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh 

thu thể hiện khả năng phát triển của DN ra nước ngoài. 

Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu chi phí cần chú ý 

 Nhìn chung, nếu tốc độ tăng của chi phí nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh thu 

thuần thì đó là xu hướng tốt trong việc quản lý các chi phí. 

 - Tốc độ tăng của giá vốn hàng bán nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh thu thuần 

thể hiện doanh nghiệp đã quản lý tốt các chi phí trực tiếp như chi phí nguyên vật 

liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung.  
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 - Tốc độ tăng của chi phí quản lý, chi phí bán hàng nhỏ hơn tốc độ tăng của 

doanh thu thuần chứng tỏ hiệu suất quản lý đã được nâng cao, doanh nghiệp đã tiết 

kiệm được chi phí phục vụ cho công tác tiêu thụ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. 

 Theo ví dụ: Nhìn vào cột chênh lệch cho thấy tổng lợi nhuận trước thuế của 

doanh nghiệp tăng 8,15 tr.đ, với tỷ lệ tăng 7,65%. Việc tăng này chủ yếu do tăng lợi 

nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (tăng 11 tr.đ với tỷ lệ tăng 11%). Đây là xu 

hướng tốt. 

 Để tăng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, trước hết doanh nghiệp đã 

tăng tổng doanh thu lên 70 tr.đ, với tỷ lệ tăng 3,45%, đồng thời giảm các khoản 

giảm trừ đặc biệt là giảm hàng bán bị trả lại. Điều này thể hiện sự cố gắng lớn của 

doanh nghiệp trong việc đảm bảo chất lượng hàng hoá, đáp ứng được nhu cầu của 

khách hàng; từ đó, làm doanh thu thuần tăng 140 tr.đ với tỷ lệ tăng 7,53%. Mặc dù 

tăng doanh thu thuần nhưng doanh nghiệp lại giảm được chi phí bán hàng 0,93 tr.đ 

với 3,85%. Đây chính là cơ hội để doanh nghiệp tăng lợi nhuận thuần. 

 Tuy nhiên, trong khi doanh thu thuần tăng 140 tr.đ thì giá vốn bán hàng cũng 

tăng 122,25 tr.đ và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9,78 tr.đ. Đặc biệt nếu tốc độ 

tăng doanh thu là 7,53% thì tốc độ tăng giá vốn là 7,73% và tốc độ tăng chi phí 

quản lý là 19,47%. Điều này làm giảm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để 

có kết luận đúng về hiệu suất quản lý chi phí trong quá trình sản xuất, kinh doanh 

cần đi sâu xem xét nguyên nhân cụ thể. 

 So sánh theo cột (so sánh dọc) của báo cáo kết quả KD cũng cho ta nhiều 

thông tin bổ ích. 

 Theo cách này, trước hết chọn chỉ tiêu doanh thu thuần, doanh thu hoạt động 

kinh doanh (doanh thu thuần + doanh thu HĐTC) hoặc tổng thu nhập (doanh thu 

thuần + doanh thu HĐTC + thu nhập khác) làm cơ sở gốc để so sánh. Các chỉ tiêu 

khác có liên quan được so sánh với cơ sở gốc bằng cách tính tỷ trọng của nó so với 

cơ sở gốc. Cụ thể: 
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Tỷ lệ so với chỉ tiêu cơ sở so 
sánh 

Chỉ tiêu 

Kỳ trước 
(%) 

Kỳ này 
(%) 

Chênh 
lệch 

DTT về bán hàng và cung cấp DV 
Giá vốn hàng bán 
Lợi nhuận gộp  
Chi phí hàng bán 
Chi phí quản lý doanh nghiệp 

100 
85 
15 
1,3 
2,7 

100 
85,16 
14,84 
1,16 

3 

 
+ 0,16 
- 0,16 
- 0,14 
+ 0,3 

Doanh thu HĐKD (DTT + DTHĐTC)
Chi phí HĐKD 
Lợi nhuận thuần từ HĐKD 

100 
94,7 
5,3 

100 
94,6 
5,4 

 
- 0,1 
+ 0,1 

Tổng thu nhập 
DTT về bán hàng và cung cấp DV 
Doanh thu HĐTC 
Thu nhập khác 
Tổng chi phí 
Tổng lợi nhuận trước thuế 

100 
97,7 
0,8 
1,5 

94,4 
5,6 

100 
97,47 
1,04 
1,49 

94,41 
5,59 

 
- 0,23 
+ 0,24 
- 0,01 
+ 0,01 
- 0,01 

 Theo VD trên: 

 Năm trước: Cứ 100 đ doanh thu thuần về bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ, 

doanh nghiệp phải chi cho:  

Giá vốn:  85 đ  

Chi phí bán hàng:  1,3 đ 

Chi phí quản lý:  2,7 đ 

 Thì năm nay: Cứ 100 đ doanh thu thu được, doanh nghiệp chi cho: 

 Giá vốn: 85,16 đ, tăng so với năm trước là 0,16, làm lợi nhuận giảm 0,16 đ. 

Chi phí quản lý: 3 đ, tăng so với năm trước là 0,3 đ, làm giảm lợi nhuận là 0,3 đ. 

 Còn chi phí bán hàng: 1,16 đ, giảm so với năm trước là 0,14đ làm tăng lợi 

nhuận là 0,14 đ. đây là thành tích của DN. 

 Hoặc cứ 100đ thu nhập trong kỳ năm trước doanh nghiệp phải chi 94,4đ thì 

năm nay phải chi 94,41đ, làm lợi nhuận trước thuế giảm 0,01đ. 
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II. Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu thuần về bán hàng 

Doanh thu thuần về bán hàng là toàn bộ số tiền bán sản phẩm, hàng hoá, 

cung ứng dịch vụ trên thị trường sau khi đã trừ các khoản các khoản giảm trừ (giảm 

giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế xuất khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt) 

Doanh thu thuần về bán hàng phản ánh qui mô của quá trình tái sản xuất của 

doanh nghiệp, phản ánh trình độ chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức công 

tác thanh toán. Có được doanh thu thuần chứng tỏ doanh nghiệp đã sản xuất, đã 

cung cấp sản phẩm hàng hoá, dịch vụ cho người tiêu dùng và được người tiêu dùng 

thanh toán tiền hoặc chấp nhận thanh toán. 

Doanh thu thuần về bán hàng chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố như khối 

lượng, chất lượng hàng hoá sản xuất và tiêu thụ, cũng như giá cả sản phẩm. Bởi 

vậy, để phân tích doanh thu thuần ngoài việc đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu 

doanh thu thuần về bán hàng, cần phải làm rõ những nhân tố gây nên sự biến động 

của chỉ tiêu, nguyên nhân của sự biến động đó để có kết luận đúng về kết quả hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ theo các bước phân tích sau đây: 

1. Đánh giá chung tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu thuần về bán hàng 

Nếu ký hiệu D là doanh thu thuần về bán hàng, qTi là số lượng sản phẩm i 

tiêu thụ trong kỳ, gi là giá đơn vị của sản phẩm tiêu thụ i thì doanh thu thuần được 

xác định theo công thức tổng quát sau: 

∑
=

×=
n

i
iTi gqD

1
 

Để đánh giá chung kết quả kinh doanh của doanh nghiệp so với kế hoạch 

hoặc so với kỳ trước, người ta có thể sử dụng chỉ tiêu ΔD phản ánh mức tăng giảm 

doanh thu thuần hoặc TD tỷ lệ thực hiện chỉ tiêu doanh thu thuần. 
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Kết quả tính được, nếu ΔD > 0; TD > 100% chứng tỏ doanh nghiệp hoàn 

thành vượt chỉ tiêu doanh thu thuần và ngược lại. Để thấy được ảnh hưởng của các 

nhân tố đến tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu thuần, có thể sử dụng các phương 

pháp thay thế liên hoàn, phương pháp số chênh lệch hay phương pháp chỉ số. 

2. Xác định ảnh hưởng của các nhân tố đến doanh thu thuần 

           ID = Iqt × Ig 
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- Ảnh hưởng của số lượng sản phẩm tiêu thụ: 

∑∑
==

×−×=Δ
n

i
iTi

n

i
iTiT gqgqq

1
00

1
01  

- Ảnh hưởng của giá bán sản phẩm tiêu thụ: 
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3. Phân tích các nhân tố làm giảm doanh thu thuần 

 Doanh thu thuần giảm có thể do giảm số lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ 

hoặc giảm giá bán của sản phẩm. Để thấy được vì sao doanh thu thuần của doanh 

nghiệp giảm và có biện pháp tác động cụ thể, cần đi sâu phân tích những nguyên 

nhân làm giảm 2 nhân tố trên. 

a) Phân tích số lượng sản phẩm tiêu thụ 

Nguyên nhân làm giảm số lượng sản phẩm tiêu thụ có thể xuất phát từ 

phương trình kinh tế phản ánh mối quan hệ cân đối giữa dự trữ, sản xuất và tiêu thụ 

như sau: 

CKsxT qqqq −+= K§  

 Trong đó: 

qT: Số lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ 

qĐK: Số lượng sản phẩm dư đầu kỳ 

qSX: Số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ 
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qCK: Số lượng sản phẩm dư cuối kỳ 

Công thức trên cho thấy số lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ chịu ảnh hưởng 

của ba nhân tố: số lượng sản phẩm dư đầu kỳ, số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ, 

số lượng sản phẩm dư cuối kỳ. 

- Nếu số lượng sản phẩm dư đầu kỳ hoặc số lượng sản phẩm sản xuất trong 

kỳ giảm trong điều kiện các nhân tố khác không đổi đều có thể làm giảm số lượng 

sản phẩm tiêu thụ và ngược lại. 

- Nếu số lượng sản phẩm sản xuất tăng mà doanh nghiệp chỉ hoàn thành số 

lượng sản phẩm tiêu thụ theo kế hoạch hoặc không hoàn thành chỉ tiêu số lượng sản 

phẩm tiêu thụ thì dự trữ cuối kỳ sẽ tăng, gây ứ đọng vốn trong khâu dự trữ. 

- Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp hoàn thành, hoặc hoàn thành vượt mức kế 

hoạch số lượng tiêu thụ song số dư cuối kỳ không còn có thể sẽ ảnh hưởng đến nhu 

cầu tiêu dùng đầu kỳ sau. Các trường hợp trên đều phản ánh tình hình không cân 

đối giữa sản xuất, tiêu thụ và dự trữ. 

Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến việc không thực hiện được kế hoạch 

tiêu thụ song có thể khái quát lại thành 2 nhóm nguyên nhân chính sau đây: 

Nhóm nguyên nhân do chủ quan của doanh nghiệp: có thể là do sản xuất 

không đủ số lượng, không đảm bảo chất lượng hoặc sản phẩm không phù hợp với 

nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng; sản xuất không đúng mặt hàng theo đơn đặt 

hàng đã ký kết với khách hàng hoặc không đều đặn, không đáp ứng nhu cầu người 

tiêu dùng về mặt thời gian; giá cả không hợp lý; doanh nghiệp không chuẩn bị tốt 

phương tiện vận chuyển hoặc công tác thông tin quảng cáo giới thiệu mặt hàng làm 

chưa tốt... 

Nhóm nguyên nhân do khách quan gồm các nguyên nhân thuộc về người 

mua như sự thay đổi nhu cầu tự nhiên, nhu cầu mong muốn, thu nhập, sở thích, thị 

hiếu, tập quán... và những nguyên nhân thuộc về Nhà nước như chính sách giá cả, 

thuế, lương... 

b) Phân tích giá bán của sản phẩm tiêu thụ 

Sự thay đổi giá bán sản phẩm cần được xem xét và làm rõ trên 2 khía cạnh: 

Sự thay đổi giá bán do khách quan: sự biến động giá trên thị trường, sự thay 

đổi giá của Nhà nước... 
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Sự thay đổi giá bán do chủ quan của DN như sự thay đổi về chất lượng, mẫu 

mã sản phẩm; chính sách cạnh tranh trong khâu bán hàng... 

Bất cứ sự thay đổi nào do chủ quan làm giảm số lượng SP tiêu thụ trong kỳ, 

giảm doanh thu thuần về bán hàng cần phải được phân tích và tìm biện pháp cụ thể 

để khắc phục. 

c) Ví dụ phân tích 

Tồn kho 
đầu kỳ 

sản xuất 
trong kỳ 

Tiêu thụ 
trong kỳ 

Tồn kho 
cuối kỳ 

Đơn giá  
(tr.đ) 

Sản 
phẩm 

KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH 

A 
B 
C 

32 
83 
24 

22 
21 

100 

200 
200 
300 

200 
220 
250 

210 
250 
300 

210 
100 
350 

22 
33 
24 

12 
141 

- 

1 
1,3 
0,5 

1,2 
1 

0,6 

Từ số liệu ở bảng trên, ta có thể lập bảng phân tích như sau: 

SẢN 

PHẨM 

D0 D1(g0) D1 

A 210 × 1   = 210 210 × 1  = 210 210 × 1,2 = 252 

B 250 × 1,3 = 325 100 × 1,3  = 130 100 × 1  = 100 

C 300 × 0,5 = 150 350 × 0,5  = 175 350 × 0,6  = 210 

Tổng cộng 685 515 562 

Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu thuần: 

D0 = 210 x 1 + 250 x 1,3 + 300 x 0,5 = 685 tr.đ 

D1 = 210 x 1,2 + 100 x 1 + 350 x 0,6 = 562 tr.đ 

ΔD = - 123 tr.đ 

%95,17100
685
123% −=×

−
=±  

Như vậy, doanh nghiệp đã không thực hiện được chỉ tiêu doanh thu thuần, cụ 

thể là doanh thu thuần đã giảm 123 tr.đ với tỷ lệ giảm 17,95%, đây là điều không 

tốt. Để thấy rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình trên, ta có thể xem xét theo 

từng nhân tố như sau: 
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ID = Iqt × Ig 

47-170123-
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Kết luận: DTT giảm 18% (123tr.đ) do ảnh hưởng của 2 nhân tố: 

- Sản lượng tiêu thụ giảm 24,8% làm DTT giảm 170 triệu đồng 

- Giá bán sản phẩm tăng 9% làm DTT tăng 47 triệu đồng 

Phân tích: 

- Về số lượng sản phẩm tiêu thụ: chủ yếu do doanh nghiệp không thực hiện 

được việc tiêu thụ sản phẩm B. Mặc dù dư đầu kỳ của sản phẩm B không đủ theo dự 

kiến (giảm 62 sản phẩm) và sản xuất chỉ tăng 20 sản phẩm nhưng dư cuối kỳ còn 

141 sản phẩm.  

Nguyên nhân của tình hình trên có thể do khâu sản xuất như sản xuất không 

đảm bảo chất lượng, không phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng hay 

sản xuất không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về mặt thời gian hay do 

không tổ chức tốt công tác tiêu thụ trong khâu tiêu thụ hoặc do các nguyên nhân 

khách quan... 

Ngoài ra, cũng cần phải thấy rằng sản phẩm A tuy đã hoàn thành kế hoạch 

tiêu thụ song dư cuối kỳ giảm so với kế hoạch, sản phẩm hoàn thành vượt kế hoạch 

tiêu thụ nhưng dư cuối kỳ không còn. Điều này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu 

dùng của khách hàng vào đầu kỳ sau và nó cũng chứng tỏ nhu cầu tiêu dùng sản 

phẩm B trên thị trường có xu hướng tăng. Đây là điều kiện thuận lợi để doanh 

nghiệp có thể mở rộng qui mô sản xuất của mình nhằm bù đắp cho sản phẩm khác 

có nguy cơ không tiêu thụ được. 

III. Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận 

1. Đánh giá chung tình hình lợi nhuận 

Lợi nhuận là khoản tiền chênh lệch giữa thu nhập và chi phí mà doanh 

nghiệp đã bỏ ra để thực hiện được các khoản thu nhập đó. 
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Do đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp rất đa dạng và 

phong phú nên lợi nhuận trong doanh nghiệp được hình thành từ nhiều nguồn: từ 

hoạt động kinh doanh và từ các hoạt động khác. 

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là lợi nhuận thu được do tiêu thụ sản 

phẩm, lao vụ, dịch vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và từ 

hoạt động tài chính. Đây là bộ phận lợi nhuận chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong 

toàn bộ lợi nhuận tạo ra trong doanh nghiệp.  

- Lợi nhuận khác là những khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp không dự tính 

trước hoặc có dự tính nhưng ít có khả năng thực hiện hoặc những khoản thu không 

mang tính chất thường xuyên. Lợi nhuận khác được xác định bằng chênh lệch giữa 

thu nhập bất thường và chi phí bất thường. Thu nhập khác của doanh nghiệp thường 

bao gồm: 

+) Thu nhập về nhượng, bán thanh lý tài sản cố định 

+) Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng 

+) Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý, xoá sổ 

+) Thu các khoản nợ không xác định được chủ 

+) Các khoản thu nhập từ những năm trước bị bỏ sót hay lãng quên ghi sổ kế 

toán năm nay mới phát hiện ra. 

Đánh giá chung tình hình thực hiện lợi nhuận là đánh giá sự biến động của 

tổng lợi nhuận cũng như của từng bộ phận lợi nhuận giữa thực tế với kế hoạch, giữa 

kỳ này với kỳ trước nhằm thấy khái quát tình hình lợi nhuận và những nguyên nhân 

ban đầu ảnh hưởng đến tình hình đó 

2. Phân tích lợi nhuận thuần về bán hàng 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hoạt động bán hàng và cung cấp 

dịch vụ, là bộ phân hoạt động chính, thể hiện những nét đặc trưng của doanh 

nghiệp. Các nguồn nhân tài, vật lực của doanh nghiệp cũng chủ yếu tập trung cho 

hoạt động này và lẽ đương nhiên, kết quả hoạt động của doanh nghiệp cũng trông 

chờ vào hoạt động này. Chính vì vậy, nhiều người quan tâm đến hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp, muốn nhận thức đầy đủ hơn và sâu sắc hơn về hoạt động kinh 

doanh chính của doanh nghiệp để có quyết định tài chính đúng đắn. Muốn vậy, cần 
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đi sâu phân tích ảnh hưởng của từng nhân tố đến lợi nhuận thuần từ hoạt động bán 

hàng và cung cấp dịch vụ. 

Nếu ký hiệu doanh thu thuần từ bán hàng là D, giá vốn hàng xuất bán là Z, 
chi phí bán hàng là Cb, chi phí quản lý doanh nghiệp là Cq thì lợi nhuận thuần từ 
hoạt động bán hàng được xác định như sau: 

    P = (D - Z - Cb - C q) 

Nếu quan niệm doanh thu thuần phụ thuộc vào số lượng hàng hoá bán ra (qt) 
và giá bán bình quân của từng loại sản phẩm (g). Giá vốn hàng xuất bán phụ thuộc 
vào số lượng hàng hoá bán ra và giá vốn bình quân của từng loại sản phẩm tiêu thụ. 
Còn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng phụ thuộc vào số lượng 
hàng hoá bán ra và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đơn vị sản phẩm 
thì công thức tổng quát tính  lợi nhuận thuần từ bán hàng được xác định như sau: 
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Từ công thức trên ta thấy lợi nhuận thuần từ hoạt động bán hàng phụ thuộc 
vào 6 nhân tố: số lượng sản phẩm tiêu thụ, kết cấu sản phẩm tiêu thụ, giá bán sản 
phẩm tiêu thụ, giá vốn sản phẩm tiêu thụ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý sản 
phẩm tiêu thụ. 

Để xác định ảnh hưởng của mỗi nhân tố đến lợi nhuận có thể dùng phương 
pháp xác định ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả kinh tế như sau: 

- Do ảnh hưởng của số lượng sản phẩm tiêu thụ:  
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- Do ảnh hưởng của kết cấu sản phẩm tiêu thụ: 
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- Do ảnh hưởng của giá bán sản phẩm tiêu thụ: 

Δg = Σqti1 × (gi1 – gi0) 

- Do ảnh hưởng của giá vốn sản phẩm tiêu thụ: 
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Δz  = -Σ qti1 × (zi1- zi0) 

- Do ảnh hưởng của chi phí bán hàng: 

ΔCb  = -Σ qti1 × (Cbi1- Cbi0)    

- Do ảnh hưởng của chi phí quản lý sản phẩm tiêu thụ:  

ΔCq  = -Σ qti1 × (Cqi1- Cqi0)    

Trên cơ sở xác định ảnh hưởng của từng nhân tố, cần đi sâu phân tích, tìm 
nguyên nhân gây nên sự chênh lệch của các nhân tố trên để có biện pháp tác động 
nhằm nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. Sau đây là hướng phân tích các nhân tố 
ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận: 

- Đối với nhân tố số lượng sản phẩm tiêu thụ (qt): 

Trong điều kiện các nhân tố khác không thay đổi, khi sản lượng tiêu thụ tăng 
lên hoặc giảm đi thì lợi nhuận cũng tăng hoặc giảm theo. Việc tăng hay giảm khối 
lượng sản phẩm tiêu thụ phản ánh kết quả của công tác sản xuất và tiêu thụ của 
doanh nghiệp. 

- Đối với nhân tố kết cấu tiêu thụ: 

Khi kết cấu tiêu thụ thay đổi thì có thể làm tăng hoặc giảm tổng số lợi nhuận 
của doanh nghiệp. Trong thực tế nếu tăng tỷ trọng bán ra những mặt hàng có lợi 
nhuận cao và giảm tỷ trọng bán những mặt hàng có mức lợi nhuận thấp thì tổng số 
lợi nhuận sẽ tăng và ngược lại. Khi phân tích, ta cần làm rõ lý do của việc thay đổi 
kết cấu SP tiêu thụ để có kết luận đúng. 

- Đối với nhân tố giá bán: 

Giá bán sản phẩm thay đổi ảnh hưởng thuận chiều đến lợi nhuận. Giá cả tăng 
hay giảm có thể do tác động của nhân tố khách quan (thị trường), cũng có thể do 
chủ quan của doanh nghiệp. Trong trường hợp giá bán giảm do chất lượng sản phẩm 
kém, không phù hợp nhu cầu thị hiếu người tiêu dụng..., cần làm rõ nguyên nhân để 
có biện pháp xử lý. 

- Đối với nhân tố giá vốn của hàng bán ra: 

 Giá vốn hàng bán tăng có thể do giá nguyên nhiên, vật liệu... trong quá trình 
sản xuất tăng, cũng có thể do kết quả của việc quản lý và sử dụng lao động, vật tư 
tiền vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không tốt. Điều này 
sẽ làm giảm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có trường hợp để 
tăng chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp cần thiết phải tăng chi phí đầu vào, song 
khi bán hàng doanh nghiệp lại bán được giá cao hơn hoặc khối lượng hàng hoá bán 
ra nhiều hơn, làm tăng hiệu quả kinh doanh thì đó là thành tích của doanh nghiệp 

- Đối với nhân tố chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 
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Thực chất ảnh hưởng của nhân tố này giống với ảnh hưởng của nhân tố giá 
vốn của hàng hoá bán ra, xét cả về mức độ cũng như về tính chất ảnh hưởng của nó.  

Có thể làm rõ phương pháp phân tích trên bằng ví dụ cụ thể sau đây: 

 Ví dụ: Tài liệu báo cáo về tình hình tiêu thụ và  lãi, lỗ từng loại SP như sau: 

Tên SP SL SP tiêu 
thụ 

DT thuần 
(trđ) 

GV hàng 
bán (trđ) 

CPBH 
(trđ) 

CPQLDN 
(trđ) 

Kế hoạch 
A 
B 

 
100.000 
100.000 

 
500 

1.000 

 
445 
845 

 
2 

15 

 
8 

30 

Cộng  1.500 1.290 17 38 

Thực tế 
A 
B 

 
50.000 

170.000 

 
225 

1.775 

 
199,5 

1.503,75 

 
2 

21,25 

 
10 
50 

Cộng  2.000 1.703,25 23,25 60 

Cho biết thêm một số thông tin sau: 

- Doanh nghiệp hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất các loại sản phẩm. 

- A & B đều là những sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng. 

- Qua kiểm tra thấy rằng chất lượng sản phẩm A không đạt tiêu chuẩn như 
hợp đồng, khách hàng trả lại hàng. 

- Không có sự biến động giá cả vật tư hàng hoá trên thị trường. 

Có thể tiến hành phân tích theo các bước sau đây: 

1) Xác định đối tượng phân tích 

P0 = (1500 - 1290 - 17 - 38) = 155 tr.đ 

P1=(2000-1703,25- 23,25 - 60) = 213,5tr.đ 

ΔP = 213,5 - 155 = + 58,5 tr.đ 

Như vậy, trong kỳ, doanh nghiệp đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận 
từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

2) Xác định các nhân tố ảnh hưởng: 

5,46155
500.1

01,0000.170005,0000.50155 +=−
×+×

×=Δ tq  (tr.đ) 

Δkc = (50.000 x 0,00045+170.000 x 0,0011)-201,5=+8(tr.đ) 

Δg  = 2000 - (50.000 x 0,005 + 170.000 x 0,01) = + 50 (tr.đ) 

Δz = -[1.703,25 - ((50.000 x 0,00445 + 170.000 x 0,00845)] 
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      = - 44,25 (tr.đ) 

ΔCb = + 3,25 (tr.đ) 

ΔCq = - 5 (tr.đ) 

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố: 

46,5 + 8 + 50 + (- 44,25) + 3,25+(- 5) = + 58,5 (tr.đ) 

Kết luận: 

Lợi nhuận thuần từ bán hàng trong kỳ tăng do ảnh hưởng của 6 nhân tố: 

- Do số lượng SP tiêu thụ trong kỳ tăng làm lợi nhuận thuần tăng 46,5 tr.đ 

- Do kết cấu SP tiêu thụ trong kỳ thay đổi làm lợi nhuận thuần tăng 8 trđ 

- Do giá bán SP tiêu thụ trong kỳ tăng làm lợi nhuận thuần tăng 50 trđ 

- Do giá vốn SP tiêu thụ trong kỳ tăng làm lợi nhuận thuần giảm 44,25 trđ 

- Do chi phí bán hàng trong kỳ giảm làm lợi nhuận thuần tăng 3,25 trđ. 

- Do chi phí QLDN trong kỳ tăng làm lợi nhuận thuần giảm 5 trđ. 

3. Phân tích 

Lợi nhuận về bán hàng của DN tăng song doanh nghiệp không thực hiện 
được KH tiêu thụ sản phẩm A (khối lượng tiêu thụ chỉ đạt 50% kế hoạch), chất 
lượng sản phẩm giảm trong khi đó doanh nghiệp lại hoàn thành vượt kế hoạch sản 
xuất nên điều này không chỉ ảnh hưởng đến bạn hàng mà còn gây nên tình trạng ứ 
đọng vốn của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không có biện pháp giải phóng hàng 
kịp thời. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đã cố gắng thực hiện tốt kế hoạch sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm B về số lượng và chất lượng (số lượng sản phẩm tiêu thụ tăng 
70%). Do chất lượng sản phẩm B tăng nên giá bán cũng tăng. Tuy giá vốn, chi phí 
bán hàng tăng nhưng tốc độ tăng chậm hơn giá bán, doanh nghiệp lại quản lý tốt chi 
phí quản lý nên lợi nhuận chung vẫn tăng, đây là thành tích rất lớn của doanh 
nghiệp.  

Lợi nhuận là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh. Lợi 

nhuận càng cao, doanh nghiệp càng tự khẳng định vị trí và sự tồn tại của mình trong 

nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, Nếu chỉ thông qua lợi nhuận cao hay thấp mà 

doanh nghiệp thu được trong kỳ để đánh giá chất lượng hoạt động kinh doanh tốt 

hay xấu thì đôi khi đưa chúng ta tới kết luận sai lầm, bởi lẽ số lợi nhuận này không 

tương xứng với lượng chi phí đã bỏ ra, không tương xứng với khối lượng tài sản mà 

doanh nghiệp đã sử dụng. Để khắc phục khuyết điểm này, các nhà phân tích thường 

sử dụng thêm các chỉ tiêu tương đối bằng cách đặt lợi nhuận trong mối quan hệ với 

doanh thu đạt được trong kỳ, với tổng số vốn mà doanh nghiệp đã huy động vào sản 
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xuất kinh doanh. Phần này sẽ được trình bày cụ thể ở chương phân tích khả năng 

sinh lời trong chương phân tích tình hình tài chính. 

IV.  Phân tích rủi ro kinh doanh 

 Các doanh nghiệp phải thường xuyên đối mặt với các loại rủi ro có tính chất 

làm giảm kết quả hoạt động tài chính của mình, có chiều hướng đe doạ sự sống còn 

của DN như: 

 - Rủi ro sản xuất, kinh doanh 

 - Rủi ro thương mại  

 - Rủi ro tài chính   

 - Rủi ro về mặt xã hội   

Trong phần này chỉ tập trung vào nghiên cứu rủi ro kinh doanh và phân tích 

rủi ro kinh doanh. 

 Rủi ro kinh doanh là rủi ro gắn liền với sự bất ổn của công việc kinh doanh. 

Rủi ro kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào sự phân bổ chi phí biến đổi (biến phí) và 

chi phí cố định (định phí). Mối quan hệ giữa chi phí biến đổi, chi phí cố định và lợi 

nhuận được thể hiện qua một số chỉ tiêu sau: 

1. Điểm hoà vốn 

 Điểm hoà vốn là điểm mà tại đó thu nhập vừa đủ bù đắp chi phí SXKD. DN 

không có lãi và cũng không bị lỗ. 

 a) Cách xác định điểm hoà vốn 

 Để xác định điểm hoà vốn, người ta thường xác định sản lượng hoà vốn, 

doanh thu hoà vốn, thời gian hoà vốn 

Sản lượng hoà vốn 

 Tại điểm hoà vốn ta sẽ có: Qh x g = F + Qh x V từ đó ta có: 

Vg
FQh −

=  

Trong đó: Qh là sản lượng SP cần sản xuất để đạt hoà vốn 

 g là giá đơn vị 

 V là chi phí khả biến đơn vị 

 F tổng chi phí bất biến 
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 Doanh thu hoà vốn 

Từ công thức: 

Vg
FQh −

= suy ra g
Vg

FgQh ×
−

=×  

Dh  là doanh thu hoà vốn, ta có: 

g
Vg

g
gF

Dh −

×

=  

g
V
FDh
−

=
1

 

 
 Thời gian hoà vốn 

12
t

h
h Q

Q
T =  với Th là thời gian hòa vốn (tính theo tháng trong năm) 

Mà: 
Vg

FQh −
=  

Từ đó ta có: 

)(
12

VgQ
FT

t
h −×

×
=  

b) Ý nghĩa phân tích điểm hoà vốn 

• Đưa ra những chỉ dẫn về mức độ hoạt động tối thiểu cần thiết để DN có 
LN. 

• Là công cụ hỗ trợ ra quyết định khi đầu tư vào sản xuất SP mới, đầu tư mở 
rộng hoặc hiện đại hoá sản xuất. 

• Bằng nhiều giả thiét cho phép dự kiến được LN. 

c) Phương pháp phân tích 

Sử dụng phương pháp so sánh. Điểm hoà vốn càng cao thì rủi ro kinh doanh 
càng lớn và ngược lại.  

 

 

 

Ví dụ: Có tài liệu của một doanh nghiệp như sau: 
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Chỉ tiêu ĐV 
tính 

Năm trước Năm nay 

1. Số lượng SP tiêu thụ 
2. Giá bán bình quân một SP 
3. Tổng doanh thu  
4. Doanh thu thuần 
5. Tổng chi phí SXKD 
Trong đó: 
  - Chi phí khả biến 
  - Chi phí bất biến 

cái 
ng.đ 
ng.đ 
ng.đ 
ng.đ 

 
ng.đ 
ng.đ 

28.100
160

4.496.000
4.179.600
4.045.400

3.056.280
989.120

30.120
150

4.518.000
4.210.000
4.100.060

2.985.620
1.114.440

* Xác định điểm hoà vốn năm trước 

+) Chi phí KB một đơn vị SP 

764,108
100.28

280.056.3
0 ==V  (ng.đ) 

+) Giá bán một SP (đã loại trừ các khoản giảm trừ) 

74,148
100.28

600.179.4
0 ==g  (ng.đ) 

Từ đó ta có: 

 ngµy17 th¸ng, 10  th¸ng 
108,764) -148,74

(ng.d) D

SP 

h0

==
×

×
=

=
−

=

=
−

=

56,10
(100.28

12120.989

310.680.3

74,148
764,1081

120.989

742.24
764,10874,148

120.989

0

0

h

h

T

Q

 

* Xác định điểm hoà vốn năm nay: 

).

415.27440.114.1

774,139
120.30

000.210.4

124,99
120.30

620.985.2
1

d

V

(ng 3.832.061

139,774

99,124
-1

1.114.440
D

(SP) 
99,124 - 139,774

Q

(ng.d) g

(ng.d) 

h1

h1

1

==

==

==

==

 

 ngµy28 th¸ng 10  th¸ng 10,92
99,124) - 139,774 ( 30.120

12  1.114.440
==

×
×

=1hT
 

Từ kết quả trên cho thấy: 
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Điểm hoà vốn năm nay cao hơn năm trước. Như vậy mức rủi ro kinh doanh 
năm nay cao hơn năm trước. 

Tuy nhiên dù phân tích điểm hoà vốn cũng chưa thấy hết được tầm quan 
trọng của sự thay đổi của doanh số bán đối với LN của DN. 

Khái niệm Đòn bấy kinh doanh (Đòn bấy hoạt động) sẽ cho chúng ta biết 
thêm về thông tin này. 

2.  Đòn bấy kinh doanh (Đòn bấy hoạt động)  

Khái niệm: Đòn bấy kinh doanh (Đòn bấy hoạt động) biểu thị tỉ lệ tăng giảm 
của lợi nhuận phát sinh trên cơ sở tỉ lệ tăng giảm của khối lượng sản phẩm tiêu thụ. 

Nếu ký hiệu Đòn bấy kinh doanh (Đòn bấy hoạt động) là DOL thì tại khối 
lượng tiêu thụ Kt 0 Đòn bấy kinh doanh (Đòn bấy hoạt động) được xác định như 
sau: 

0

0

u thô tiªSP l-îng khèi cña mgi¶  t¨nglÖTû 
LN mgi¶  t¨ng,lÖTû DOL

t

t
K

K
P

P

Δ

Δ

==  (1) 

Trong đó: 

P: lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

Kt: Khối lượng sản phẩm tiêu thụ (số lượng SP tiêu thụ được tính theo giá cố 
định ở kỳ gốc)  

 Kt = ∑ qti x gi0 

Ý nghĩa: 

Đòn bấy kinh doanh (Đòn bấy hoạt động) phản ánh mức độ nhạy cảm của lợi 
nhuận kinh doanh đối với sự biến động của khối lượng sản phẩm tiêu thụ. Cứ 1% 
khối lượng sản phẩm tiêu thụ tăng hoặc giảm thì lợi nhuận kinh doanh tăng hoặc 
giảm bao nhiêu % 

Đòn bấy kinh doanh còn có thể diễn đạt bằng cách khác. Điều này cho thấy 
quan hê giữa  đòn bấy kinh doanh với biến phí và định phí 

 P0 = qt (g - V) - F 

Vì chi phí cố định không thay đổi  nên mức tăng của LN sẽ là: 

 ΔP = Δqt(g- V)  

Mức tăng tương đối được viết là: 

(2)               
FVgq

Vgq
P
P

t

t

−−
−Δ

=
Δ

)(
)(

00

 

Do đó: thay (2) vào (1) ta có: 
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FVgq
Vgq

FVgq
Vgq

q
q

FVgq
Vgq

t

t

t

t

t

t

t

t

−−
−

=

−−
−

=
Δ

−−
−Δ

=

)(
)(

DOL

)(
)()(

)(

DOL

0

0

0

0

0

0

 

Từ công thức trên cho thấy: tại khối lượng bán hàng khác nhau, với mỗi cơ 
cấu chi phí khác nhau thì mức độ nhạy cảm của lợi nhuận đối với biến động của 
khối lượng sản phẩm tiêu thụ cũng rất khác nhau. Nếu chi phí bất biến càng lớn (so 
với chi phí khả biến) thì DOL càng lớn. Điều này thể hiện mức độ nhạy cảm của lợi 
nhuận kinh doanh với khối lượng sản phẩm tiêu thụ càng nhiều và như vậy rủi ro 
kinh doanh của doanh nghiệp cũng càng tăng. 

Ví dụ: Dưới đây so sánh hoạt động của 3 DN 

- DN A: +) Mức định phí 20 trđ do trang thiết bị không hiện đại 

+) Giá bán đơn vị: 2.000 đ 

+) Biến phí đơn vị: 1.500 đ 

 - DN B:  

+) Mức định phí trung bình 40 trđ do trang bị máy móc thiết bị thuộc 
loại tân tiến trung bình. 

+) Giá bán đơn vị: 2.000 đ 

+) Biến phí đơn vị: 1.200 đ 

 - DN C:  

+) Mức định phí cao nhất: 60 trđ do việc tự động hoá cao hơn: do 
trang thiết bị đắt giá cho năng suất cao do đó chi phí về lao động 
cho một đơn vị SP giảm làm biến phí thấp. 

+) Giá bán đơn vị: 2.000 đ  

+) Biến phí đơn vị: 1.000 đ 

Doanh nghiệp Số lượng SP D.thu 
(tr.đ) 

Tổng CP 
(tr.đ) 

LN (tr.đ) 

DN A 
g = 2000 
V = 1500 
F = 20 trđ 
Qh = 40.000 SP 

20.000 
40.000 
60.000 
80.000 

100.000 
120.000 

40 
80 

120 
160 
200 
240 

50 
80 

110 
140 
170 
200 

(10) 
0 

10 
20 
30 
40 
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 DN B 
g = 2000 
V = 1200 
F = 40 trđ 
Qh = 50.000  

20.000 
40.000 
50.000 
80.000 

100.000 
120.000 

40 
80 

100 
160 
200 
240 

64 
88 

100 
136 
160 
184 

(24) 
(8) 
0 

24 
40 
56 

 DN C 
g = 2000 
V = 1000 
F = 60 trđ 
Qh = 60.000  

20.000 
40.000 
60.000 
80.000 

100.000 
120.000 

40 
80 

120 
160 
200 
240 

80 
100 
120 
140 
160 
180 

(40) 
(20) 

0 
20 
40 
60 

Xác định Đòn bấy kinh doanh (Đòn bấy hoạt động) ở mức sản lượng 100.000 
SP 

66,1
%20

%33,33

200
200240

30
3040

DOLA ==
−

−

=  

2
%20
%40

200
200240

40
4056

DOLB ==
−

−

=  

5,2
%20
%50

200
200240

40
4060

DOLC ==
−

−

=  

Hoặc có thể áp dụng cách 2: 

66,1
000.20)5,12(000.100

)5,12(000.100DOLA =
−−
−

=  

2
000.40)2,12(000.100

)2,12(000.100DOLB =
−−
−

=  

5,2
000.60)12(000.100

)12(000.100DOLA =
−−
−

=  

Như vậy nếu Đòn bấy kinh doanh (Đòn bấy hoạt động) là 2 thì khi khối 
lượng sản phẩm tiêu thụ tăng 1% lợi nhuận kinh doanh trước thuế tăng 2%. 

Ngược lại: nếu khối lượng sản phẩm tiêu thụ giảm 1% thì lợi nhuận kinh 
doanh trước thuế cũng giảm 2%. 
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Nếu DOL là 2,5 khi khối lượng sản phẩm tiêu thụ tăng 1% thì LN kinh 
doanh trước thuế tăng 2,5% và ngược lại. Ở doanh nghiệp C có mức định phí cao 
hơn nên DOL cũng cao hơn và do vậy  với 1 sự thay đổi nhỏ của doanh thu cũng tác 
động lớn đến chỉ tiêu lợi nhuận. 

Tóm lại: DN kinh doanh trong trường hợp mạo hiểm khi: 

- Tình hình kinh doanh ở gần điểm hoà vốn. 
- Đòn bấy kinh doanh (Đòn bấy hoạt động) tăng mạnh.  
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CHƯƠNG 4 
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

I. Đánh giá khái quát tình hình tài chính qua các cân bằng tài chính 

trên bảng CĐKT 

1. Các cân bằng tài chính trên BCĐKT 

  a) Vốn lưu động thường xuyên 

 Vốn lưu động thường xuyên là phần chênh lệch giữa nguồn vốn dài hạn hay 

(nguồn vốn thường xuyên) với TSCĐ và đầu tư dài hạn. Nói cách khác, nó là một 

phần nguồn vốn ổn định dùng vào việc tài trợ cho tài sản lưu động.  

  Có thể chia bảng cân đối thành các nhóm: 

Nguồn vốn ngắn hạn 

 

Tài sản NH 

 

Tài sản DH 

 

Nguồn vốn dài hạn: 

- Nợ dài hạn 

- Nguồn vốn chủ sở hữu 

 Vốn lưu động thường xuyên có thể xác định theo 2 cách sau: 

Cách 1: Vốn VLĐTX = Nguồn vốn dài hạn - TSDH 

Cách 2: Vốn LĐTX = Tài sản NH - Nguồn vốn ngắn hạn   

 Vốn lưu động thường xuyên lớn hơn 0 chứng tỏ doanh nghiệp có một phần 

nguồn vốn dài hạn đầu tư cho TSNH. Nếu nguồn vốn dài hạn < tài sản dài hạn, lúc 

này vốn lưu động thường xuyên nhỏ hơn 0, chứng tỏ TS dài hạn được tài trợ bằng 

nguồn vốn ngắn hạn, doanh nghiệp kinh doanh với cơ cấu vốn rất mạo hiểm 

b) Nhu cầu vốn lưu động 

Nhu cầu vốn lưu động là nhu cầu vốn ngắn hạn phát sinh trong quá trình sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng chưa được tài trợ bởi người thứ ba trong 

quá trình kinh doanh đó.  

Để xác định nhu cầu vốn lưu động có thể chia bảng cân đối kế toán thành các 

nhóm sau: 
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Ngân quỹ có: 
- Tiền 
- Đầu tư tài chính NH 

Ngân quỹ nợ: 
- Vay ngắn hạn 
- Nợ dài hạn đến hạn trả 

Nợ KD và ngoài KD: 
- Phải trả người bán 
- Người mua ứng trước 
- Thuế và các khoản phải nộp 
... 

Tài sản KD và ngoài kinh doanh: 
- Phải thu 
- Hàng tồn kho 
- TSLĐ khác 
... 

Tài sản DH 

Nguồn vốn dài hạn: 
- Nợ dài hạn 
- Nguồn vốn chủ sở hữu 

Nhu cầu VLĐ =(TSKD & ngoài KD)– (Nợ KD & ngoài KD) 

 - Khi tài sản KD và ngoài KD lớn hơn nợ KD và ngoài KD, thể hiện trong 

doanh nghiệp có một phần TSNH chưa được tài trợ bởi bên thứ ba. 

 - Khi tài sản KD và ngoài KD nhỏ hơn nợ KD và ngoài KD, thể hiện phần 

vốn chiếm dụng được từ bên thứ ba của doanh nghiệp nhiều hơn toàn bộ nhu cầu vốn 

phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp 

c) Vốn bằng tiền (Ngân quĩ ròng) 

  Để xác định vốn bằng tiền, có thể sử dụng một trong 2 cách xác định sau: 

 - Cách 1 

Vốn bằng tiền = (Ngân quỹ có) – (Ngân quỹ nợ) 

 +) Nếu ngân quĩ có > ngân quĩ nợ tức vốn bằng tiền dương: chứng tỏ DN chủ 

động về vốn bằng tiền 

 +) Nếu ngân quĩ có > ngân quĩ nợ tức vốn bằng tiền âm: chứng tỏ DN bị động 

về vốn bằng tiền 

- Cách 2 

Vốn bằng tiền = (Vốn LĐTX) – (Nhu cầu VLĐ) 

 Phương trình trên cho phép giải thích: 

 +) Vốn bằng tiền > 0 (nếu nhu cầu vốn lưu động dương) chứng tỏ vốn lưu 

động thường xuyên thoả mãn nhu cầu vốn lưu động. Ngược lại, doanh nghiệp quá 

nhiều tiền do chiếm dụng được vốn của bên thứ ba (nếu nhu cầu vốn lưu động âm) 
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 +) Vốn bằng tiền < 0 chứng tỏ vốn lưu động thường xuyên chỉ tài trợ được 

một phần nhu cầu vốn lưu động, phần còn lại dựa vào tín dụng ngắn hạn ngân hàng, 

phần này càng nhiều chứng tỏ doanh nghiệp càng phụ thuộc vào ngân hàng. 

2. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa vốn lưu động thường xuyên và 

nhu cầu vốn  

 Trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, việc phát sinh nhu cầu 

vốn lưu động là tất yếu. Để tài trợ nhu cầu vốn, một cơ cấu vốn an toàn là doanh 

nghiệp thường xuyên có một phần nguồn vốn dài hạn để bù đắp, phần còn lại sử 

dụng vốn tín dụng ngắn hạn. Tuy nhiên, cơ cấu tham gia của vốn dài hạn và vốn tín 

dụng ngắn hạn tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động nhiều hay ít sẽ quyết định mức độ 

an toàn hay rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Nếu doanh 

nghiệp sử dụng quá nhiều vốn dài hạn cho nhu cầu vốn lưu động, có thể sẽ làm giảm 

hiệu quả kinh doanh trong kỳ. Ngược lại, nếu doanh nghiệp vay quá nhiều (khi chi 

phí trả lãi tiền vay ngốn hết toàn bộ lợi nhuận tạo ra có nghĩa là chủ NH phải chuẩn 

bị để tài trợ cho các khoản lỗ). Lúc này cũng có nghĩa là NH đã trở thành người cung 

cấp vốn để đảm bảo rủi ro cho DN thay thế các cổ đông. Do vậy cần phải phân tích 

cụ thể để có giới hạn hợp lý. Mối quan hệ giữa vốn lưu động thường xuyên và nhu 

cầu vốn lưu động có thể xảy ra theo các trường hợp sau đây: 

Cơ cấu vốn khá an toàn; DN có dư thừa ngân quỹ  

Vốn bằng tiền > 0 

Nhu cầu vốn lưu động > 0 

Vốn lưu động thường xuyên > 0 

Cơ cấu vốn vẫn đảm bảo an toàn; nhu cầu vốn lưu động được tài trợ một 

phần bằng nguồn vốn dài hạn, một phần bằng vốn tín dụng ngắn hạn 

 Vốn bằng tiền < 0  

Nhu cầu vốn lưu động > 0 Vốn lưu động thường xuyên > 0 

Cơ cấu vốn vẫn đảm bảo an toàn; nhu cầu vốn lưu động được tài trợ hoàn toàn 

bằng nguồn vốn dài hạn.  

Nhu cầu vốn lưu động > 0 

 

Vốn lưu động thường xuyên > 0 

DN có nguồn vốn dồi dào do hưởng trả chậm, giải phóng hàng nhanh; đảm bảo 

cơ cấu vốn an toàn 
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Nhu cầu vốn lưu động < 0 Vốn bằng tiền > 0 

Vốn lưu động thường xuyên > 0 

DN dùng vốn ngắn hạn đầu tư dài hạn; tiền dự trữ nhiều do chiếm dụng nhiều 

Vốn bằng tiền > 0 

Vốn lưu động thường xuyên < 0 

Nhu cầu vốn lưu động < 0 

DN dùng nợ ngắn hạn đầu tư dài hạn; dự trữ tiền trên các TK tiền đúng bằng 

khoản tiền DN vay ngắn hạn 

Vốn lưu động thường xuyên < 0 Nhu cầu vốn lưu động < 0 

 

DN dùng nợ ngắn hạn đầu tư dài hạn; nợ kinh doanh và ngoài kinh doanh lớn 

hơn tài sản kinh doanh và ngoài kinh doanh 

Nhu cầu vốn lưu động < 0 Vốn lưu động thường xuyên < 0 

Vốn bằng tiền < 0 

DN dùng nợ ngắn hạn đầu tư dài hạn; mức độ vay nợ nhiều 

Nhu cầu vốn lưu động > 0 

Vốn lưu động thường xuyên < 0 

Vốn bằng tiền < 0 

3. Phân tích sự biến động của từng chỉ tiêu 

 a) Phân tích vốn lưu động thường xuyên 

  - So sánh vốn lưu động thường xuyên của doanh nghiệp giữa các kỳ để thấy 

được sự biến động của VLĐ thường xuyên 

 - Phân tích các nhân tố, các nguyên nhân gây nên tình trạng biến động của 

các chỉ tiêu 

  Vốn lưu động thường xuyên tăng, giảm do ảnh hưởng của 2 nhân tố: nguồn 

vốn dài hạn; TS dài hạn. Việc tăng hoặc giảm các nhân tố trên đều cần phải tìm lý do 

giải thích. Song, nhìn chung, các trường hợp nguồn vốn dài hạn giảm, tài sản cố định 

giảm hoặc TSCĐ tăng nhưng gây mất cân đối tình hình tài chính của doanh nghiệp là 

những vấn đề cần được quan tâm xem xét hơn cả.  
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 b) Phân tích nhu cầu vốn lưu động 

 Để phân tích nhu cầu vốn lưu động có thể thực hiện phép so sánh nhu cầu vốn 

lưu động giữa các kỳ kinh doanh. Nhìn chung, nhu cầu vốn lưu động tăng sẽ gây khó 

khăn cho ngân quỹ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi phân tích cần làm rõ việc nhu 

cầu vốn tăng, giảm có hợp lý hay không qua xem xét những yếu tố ảnh hưởng đến 

nhu cầu VLĐ. Các yếu tố chủ yếu, thường ảnh hưởng là: 

 - Sự tăng, giảm của hàng tồn kho  

 - Sự tăng, giảm của các khoản phải thu  

 - Sự tăng, giảm của các khoản nợ phải trả  

 Sự thay đổi của các yếu tố trên có thể do các nguyên nhân: việc thay đổi qui 

mô hoạt động, sự biến động của giá cả vật tư hàng hoá trên thị trường... 

Phân tích nhu cầu vốn lưu động ngoài việc so sánh ở chỉ tiêu tuyệt đối, có thể 

xem xét mức biến động tương đối của nhu cầu vốn lưu động so với mức hoạt động 

của doanh nghiệp theo chỉ số sau: 

100×
thuÇn thu Doanh

VL§ cÇu Nhu  

 Hoặc phân tích sự biến động của các chỉ tiêu hoạt động như vòng quay của 

hàng tồn kho, của các khoản phải thu...(sẽ được nghiên cứu trong phần sau) 

 Ví dụ:  

Đơn vị: doanh nghiệp X 

Bảng cân đối kế toán 

Ngày 31 tháng 12 năm 200X 

Đơn vị tính.tr.đ 

Tài sản Mã số Số đầu 
năm 

Số cuối 
kì 

1 2 3 4 

A/ Tài sản ngắn hạn 
I. Tiền  
1. Tiền mặt tại quỹ  
2. Tiền gửi NH 
3. Tiền đang chuyển 
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 

100 
110 
111 
112 
113 
120 
121 

850 
200 
120 
60 
20 
40 
30 

900 
160 
80 
50 
30 
30 
25 
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2. Đầu tư ngắn hạn khác 
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*)  
III. Các khoản phải thu  
1. Phải thu của khách hàng  
Trả trước cho người bán  
Thuế GTGT được khấu trừ 
3. Phải thu nội bộ  
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc  
- Phải thu nội bộ khác 
4. Các khoản phải thu khác 
5. Dự phòng khoản thu khó đòi (*) 
IV. Hàng tồn kho 
8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 

128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 

 
 

135 
136 
140 
149 

20 
(10) 
180 
130 
30 
- 

10 
- 

10 
30 

(20) 
350 
 (25) 

 

10 
(05) 
250 
160 
20 
- 

30 
- 

30 
60 

(20) 
370 
 (35) 

 

V. Tài sản lưu động khác 
1. Tạm ứng 
2. Chi phí trả trước 
3. Chi phí chờ kết chuyển  
4. Tài sản thiếu chờ xử lý 
5. Các khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn 
VI. Chi sự nghiệp  
B. Tài sản cố định đầu tư dài hạn 
I. Tài sản cố định 
1. Tài sản cố định hữu hình  
- Nguyên giá  
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 
2. Tài sản cố định thuê tài chính 
- Nguyên giá  
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 
3. Tài sản cố định vô hình  
- Nguyên giá  
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 
1. Đầu tư chứng khoán dài hạn  
2. Góp vốn liên doanh  
3. Đầu tư dài hạn khác 

150 
151 
152 
153 
154 
155 
160 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
228 

80 
15 
30 
22 
7 
6 
- 

950 
790 
680 

1300 
(620) 

90 
120 
(30) 
20 
25 
(5) 
80 
45 
27 
15 

90 
20 
25 
25 
10 
10 
- 

1100 
990 
920 

1600 
(680) 

55 
120 
(65) 
15 
25 

(10) 
95 
32 
52 
18 
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4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 
III. Chi phi xây dựng cơ bản dở dang 
IV. Các khoản kí quỹ, kí cược dài hạn  

229 
230 
240 

(7) 
55 
25 

(7) 
10 
5 

Tổng cộng tài sản 250 1800 2000 

Nguồn vốn 
A. Nợ phải trả 
I. Nợ ngắn hạn  
1. Vay vµ nî ngắn hạn  
2. Phải trả cho người bán 
3. Người mua trả tiền trước 
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 
5. Phải trả công nhân viên 
6. Phải trả cho đơn vị nội bộ 
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác 
II. Nợ dài hạn 
1. Vay dài hạn 
2. Nợ dài hạn khác 
III. Nợ khác 
1. Chi phí phải trả 
2. Tài sản thừa chờ xử lý 
3. Nhận kí quỹ, kí cược dài hạn 
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 
I. Vốn chñ SH 
1. Vốn ®Çu t− cña chñ SH 

2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
3. Chênh lệch tỷ giá 
4. Quỹ đầu tư phát triển 
5. Quỹ dự phòng tài chính 
7. Lãi chưa phân phối 
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB 
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 
1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 
2. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 
 

 
300 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
320 
321 
322 
330 
331 
332 
333 
400 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
420 
421 

 

 
1000 
500 
270 
120 
30 
45 
20 
- 

15 
370 
280 
90 

130 
40 
65 
25 

800 
787 
690 

5 
- 

17 
10 
5 

60 
13 
- 

13 
 

 
1.050 
600 
340 
170 
25 
40 
15 
- 

10 
350 
295 
55 

100 
20 
50 
30 

950 
915 
790 

- 
- 

10 
54 
51 
10 
35 
15 
20 

Tổng cộng nguồn vốn 430 1800 2000 
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Trích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 200X 

Phần lãi, lỗ 
Đơn vị tính: tr.đ 

Chỉ tiêu Năm trước Năm nay 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
- Các khoản giảm trừ 
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
2. Giá vốn hàng bán 
3. Lợi nhuận gộp  
4. Doanh thu HĐTC 
5. Chi phí tài chính 
Trong đó: Lãi vay phải trả 
6. Chi phí bán hàng  
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
10. Thu nhập khác 
11. Chi phí khác 
12. Lợi nhuận khác 
13. Tổng lợi nhuận trước thuế  
14. Thuế thu nhập DN phải nộp 
15. Lợi nhuận sau thuế 

2.030 
170 

1.860 
1.581 
279 
15,2 
121 
87 

24,18 
50,22 
98,8 
28,1 
20,4 
7,7 

106,5 
34,08 
72,42 

2.100 
100 

2.000 
1.703,25 
296,75 

21,3 
125 
92 

23,25 
60 

109,8 
30,5 

25,65 
4,85 

114,65 
36,69 
77,96 

1) Xác định các chỉ tiêu 

 - Vốn lưu động thường xuyên năm trước:  

 Cách 1: (370 + 800) - 950 = + 220 

Cách 2: 850 - (500 + 130) = + 220 

 - Vốn lưu động thường xuyên năm nay:    

 Cách 1: (350 + 950) - 1100 = + 200 

Cách 2: 900 - (600 + 100) = + 200    

 Vốn lưu động thường xuyên kỳ này giảm hơn so với kỳ trước 20tr.đ, thể hiện 

nguồn vốn dài hạn dùng đầu tư cho ngắn hạn giảm. 

 - Nhu cầu VLĐ năm trước:  610 - 360 = + 250 

 - Nhu cầu VLĐ năm nay: 710 - 360 = + 350 
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 Qua số liệu trên cho thấy nhu cầu vốn lưu động năm nay có xu hướng tăng 

thể hiện doanh nghiệp cần nhiều vốn hơn cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Cần làm 

rõ nguyên nhân của việc tăng này. 

 - Vốn bằng tiền năm trước: 

Cách 1:  240 - 270 = - 30 

 Cách 2: 220 - 250 = - 30 

 - Vốn bằng tiền năm nay: 

Cách 1: 190 - 340 = - 150 

Cách 2: 200 - 350 = - 150 

 Như vậy năm nay vốn bằng tiền thiếu hụt nhiều hơn năm trước hay để đáp 

ứng nhu cầu vốn lưu động phát sinh trong kỳ, DN đã sử dụng nhiều hơn vốn tín dụng 

ngắn hạn do nhu cầu vốn lưu động tăng, nguồn vốn dài hạn đầu tư cho tài sản NH 

giảm. Điều này thể hiện rủi ro đối với các nhà ngân hàng có xu hướng tăng. 

 Mối quan hệ giữa vốn lưu động thường xuyên và nhu cầu vốn lưu động có thể 

được biểu diễn như sau:  

Năm trước:     Năm nay: 

VBT: 30  VBT 
150 NCVLĐ 

250 VLĐTX 
220 

 
NCVLĐ 

350 VLĐTX 
200 

2) Phân tích sự biến động của các nhân tố  

 a) Phân tích sự biến động của các nhân tố đến VLĐTX  

TSDH NT NN ± NV DH NT NN ± 

1. TSCĐ hữu 
hình 

680 920 +240 1. Nợ DH 370 350 -20 

2. TSCĐ thuê tài 
chính 

90 55 -35 2. NV CSH 800 950 +150 

3. TSCĐ vô hình 20 15 -5 Trong đó:    

4. Đầu tư dài hạn 80 95 +15 - NVKD 690 790 +100 

5. CPXDCB dở 
dang 

55 10 -45 - Các NV khác   +50 

6. Ký quỹ, ký 
cược dài hạn 

25 5 -20     
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 950 1100 +150  1170 1300 +130 

 Nhận xét: 

 - Vốn lưu động thường xuyên tuy có xu hướng giảm so với năm trước song cả 

hai năm đều > 0 

- Nguyên nhân chủ yếu do đầu tư tăng TSCĐ hữu hình. Nhìn chung, việc tăng 

TSCĐ thường làm tăng năng lực SXKD của doanh nghiệp, tạo thế cạnh tranh của 

DN trên thị trường, đây là điều cần thiết, đặc biệt khi mà DN vẫn đảm bảo một cơ 

cấu vốn rất an toàn, năng lực tài chính vẫn tăng do tăng nguồn vốn chủ sở hữu và 

quan tâm đến việc tăng nguồn vốn dùng vào kinh doanh 

b) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu VLĐ 

Tài sản KD và 
ngoài KD 

NT NN Nợ KD và ngoài KD NT NN 

3. Phải thu 180 250 1. Nợ người bán 120 170 

4. Hàng tồn kho 350 370 2. Người mua trả trước 30 25 

3. Thuế và các khoản phải 
nộp khác 

45 40 

4. Phải trả CNV 20 15 

5. Phải trả phải nộp khác 15 10 

5. TSLĐ khác 80 90 

6. Nợ khác 130 100 

 610 710  360 360 

 Nhu cầu VLĐ năm nay tăng hơn so với năm trước 100 tr.đ do sự biến động 

của 3 nhân tố: 

 - Phải thu tăng: 70 tr.đ 

 - Tồn kho tăng: 20 tr.đ 

 - TSLĐ khác tăng: 10 tr.đ 

 Nguyên nhân của việc tăng phải thu và hàng tồn kho cần phải được làm rõ để 

thấy được sự hợp lý hay không hợp lý của việc tăng nhu cầu vốn lưu động. Tuy 

nhiên, ở đây cũng cần thấy rằng mức độ tăng nhu cầu VLĐ của DN so với năm trước 

là rất lớn (40%), trong khi kết quả kinh doanh của DN chỉ tăng 7,5% (2000/1860). 

Điều này sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn của DN  
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II. Phân tích cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư 

1. Các chỉ tiêu phân tích cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư 

 a) Hệ số nợ và tỷ suất tự tài trợ 

Hệ số nợ: được đo bằng tỷ số giữa tổng số nợ phải trả với tổng tài sản hay 

tổng nguồn vốn của DN: 

DNcña   NVTæng

tr¶ iph¶  nîsè Tæng
 nîsè HÖ =  

 Hệ số nợ nói lên trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp, nguồn vốn từ bên 

ngoài (từ các chủ nợ) là bao nhiêu phần hay trong tổng số tài sản hiện có của doanh 

nghiệp, có bao nhiêu phần do vay nợ mà có. 

 Tỷ suất tự tài trợ: Chỉ tiêu tỷ suất tự tài trợ để đo lường sự góp vốn của chủ 

sở hữu trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này được tính như sau: 

 nîsè HÖ
 NVTæng

CSH  vènNguån
trî tµi tùsuÊt  Tû −== 1  

 Nếu hệ số nợ càng thấp (hay tỷ suất tự tài trợ càng cao) thì sự phụ thuộc của 

doanh nghiệp vào người cho vay càng ít, món nợ của người cho vay càng được đảm 

bảo và do vậy việc cho vay càng an toàn và ngược lại sẽ kém an toàn.  

b) Hệ số nợ dài hạn 

CSH  vènNguån

 h¹ndµi Nî

CSH  vènnguån

ntrª  h¹ndµi Nî
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

 Chỉ tiêu này phản ánh mức độ phụ thuộc của DN đối với chủ nợ. Chỉ tiêu này 

càng cao thì rủi ro của DN càng tăng. Chỉ tiêu này cao hay thấp cũng tuỳ theo từng 

ngành hoạt động. Chẳng hạn: ngành có tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn thường có 

hệ số này cao hơn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm ở một số nước, để hạn chế rủi ro tài 

chính, thường người cho vay chỉ chỉ chấp nhận chỉ tiêu này ở mức <1 hay nợ dài hạn 

không vượt quá nguồn vốn chủ sở hữu. Khi chỉ tiêu này càng gần 1, doanh nghiệp 

càng ít có khả năng được vay thêm các khoản vay dài hạn.  

c) Tỷ suất tự tài trợ tài sản cố định 

Chỉ tiêu này cho biết mức độ tài trợ tài sản cố định và đầu tư dài hạn bằng 

nguồn vốn chủ sở hữu. Chỉ tiêu này được xác định như sau: 

 h¹ndµi T§ vµ TSC§

CSH  vènNguån

TSC§ trî tµi

 tùsuÊt  Tû
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 



 77

 Tỷ suất này lớn hơn 1, thể hiện khả năng tài chính vững vàng. Ngược lại, nếu 

nhỏ hơn 1 có nghĩa là có một phần tài sản cố định được tài trợ bằng nguồn vốn vay. 

Nếu nguồn vốn đó là vốn ngắn hạn thể hiện doanh nghiệp đang kinh doanh trong cơ 

cấu vốn mạo hiểm. 

 d) Hệ số khả năng thanh toán lãi tiền vay 

tr¶ iph¶  vayntiª L·i

tr¶ iph¶  vayntiª L·i  thuª tr−ícLN 

 vayntiª l·i to¸n thanh

  kh¶ n¨ngsè HÖ +
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
  

Hệ số này nói lên trong kỳ DN đã tạo ra lợi nhuận gấp bao nhiêu lần lãi phải 

trả về tiền vay. Hệ số này càng cao thì rủi ro mất khả năng chi trả lãi tiền vay càng 

thấp và ngược lại. Thông thường hệ số này được các chủ nợ chấp nhận nhận ở mức 

hợp lý khi nó ≥ 2. 

 e) Tỷ suất đầu tư 

( ) 100×=
ns¶ tµi Tæng

TSC§
TSC§ T§suÊt  Tû  

Thực chất của chỉ tiêu này phản ánh tỷ trọng của tài sản cố định của doanh 

nghiệp trong tổng tài sản nói chung. Chỉ tiêu này càng lớn và xu hướng ngày một 

tăng thể hiện tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp tăng lên, 

điều này tạo năng lực sản xuất và xu hướng phát triển kinh doanh lâu dài, tăng sức 

cạnh tranh trên thị trường. 

Tuy nhiên, để có kết luận chỉ tiêu này là tốt hay xấu, đã đáp ứng yêu cầu sản 

xuất của doanh nghiệp hay chưa còn tuỳ thuộc vào ngành kinh doanh của doanh 

nghiệp trong một thời gian cụ thể. Chẳng hạn tỷ lệ hợp lý cho một số ngành như sau: 

- Ngành công nghiệp thăm dò và khai thác mỏ: 90% 

- Ngành công nghiệp luyện kim: 70% 

 - Ngành công nghiệp chế biến: 10 – 15% ... 

2. Phương pháp phân tích 

 So sánh các chỉ tiêu cuối kỳ với đầu năm hoặc so sánh các chỉ tiêu của doanh 

nghiệp với các chỉ tiêu bình quân của ngành 

 Cũng ví dụ trên, ta tính toán và phân tích các chỉ tiêu như sau 

Hệ số nợ: 

Năm trước: 55,0
800.1
000.1

=  
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Năm nay:  525,0
000.2
050.1

=  

 Giả thiết mức trung bình của ngành là 0,45  

Nhận xét: 

Tỷ số nợ năm nay mặc dù đã được cải thiện hơn năm trước song còn cao so 

với tỉ lệ trung bình của ngành. Có thể đây là chính sách tài chính để khuyếch đại lợi 

nhuận của doanh nghiệp song với hệ số nợ này, khả năng huy động thêm vốn bằng 

con đường đi vay của DN sẽ khó khăn hơn. 

Hệ số nợ dài hạn 

 Năm trước: 46,0
800
370

=  

 Năm nay:  37,0
950
350

=  

Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ 

 Năm trước: 84,0
950
800

=  

 Năm nay: 86,0
100.1

950
=  

 Tuy nợ dài hạn của doanh nghiệp cả hai năm còn thấp, song do hệ số nợ cao, 

tỷ suất tự tài trợ tài sản cố định thấp nên doanh nghiệp cũng khó có thể tăng thêm nợ 

dài hạn. Để mở rộng đầu tư, doanh nghiệp cần có kế họach bổ sung thêm nguồn vốn 

chủ sở hữu. 

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay 

 - Giả thiết lãi phải trả tiền vay của doanh nghiệp 

Năm trước: 87 triệu đồng  

Năm nay: 92 triệu đồng 

 - Chỉ số trung bình của ngành là 2,75  

Hệ số thanh toán lãi vay            

 Năm trước: 2,2
87

5,10687
=

+  

 Năm nay: 2,2
92

65,11492
=

+  
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 Nhận xét: Doanh nghiệp hoàn toàn có khả năng thanh toán lãi tiền vay. Tuy 

nhiên khả năng thanh toán lãi vay cả 2 năm đều thấp hơn so với chỉ số trung bình 

của ngành. 

 Tóm lại: với hệ nợ cao, tỷ suất tự tài trợ tài sản cố định thấp, khả năng thanh 

toán lãi vay không cao sẽ làm giảm hệ số an toàn cho các chủ nợ. 

III. Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn  

1. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán ngắn hạn  

 Đây là những hệ số được rất nhiều người quan tâm như: các nhà ngân hàng, 

nhà đầu tư, người cung cấp... Trong mọi quan hệ với doanh nghiệp, họ luôn đặt ra 

câu hỏi: liệu doanh nghiệp có đủ khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn không? Để 

trả lời câu hỏi trên, các chỉ tiêu sau đây thường được sử dụng: 

a) Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn  

 h¹n ng¾nNî

 h¹n ng¾nT§ vµ TSL§

 h¹n ng¾n nîto¸n

thanh  kh¶ n¨ngsè HÖ
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

 Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn đo lường khả năng mà các tài sản NH 

có thể chuyển đổi thành tiền để hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn. Nếu hệ số này cao, 

có thể đem lại sự an toàn về khả năng bù đắp cho sự giảm giá trị của TSNH. Điều đó 

thể hiện tiềm năng thanh toán cao so với nghĩa vụ phải thanh toán. Tuy nhiên, một 

DN có hệ số KNTT nợ ngắn hạn quá cao cũng có thể DN đó đã đầu tư quá đáng vào 

tài sản hiện hành, một sự đầu tư không mang lại hiệu quả. Mặt khác, trong toàn bộ 

tài sản NH của doanh nghiệp, khả năng chuyển hoá thành tiền của các bộ phận là 

khác nhau. Khả năng chuyển hoá thành tiền của bộ phận hàng tồn kho thường được 

coi là kém nhất. Do vậy, để đánh giá khả năng thanh toán một cách khắt khe hơn, có 

thể sử dụng hệ số khả năng thanh toán nhanh. 

  b) Hệ số khả năng thanh toán nhanh  

 Hệ số khả năng thanh toán nhanh đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ 

ngắn hạn của doanh nghiệp bằng việc chuyển đổi các tài sản lưu động, không kể 

hàng tồn kho. Hệ số này được tính như sau: 

 h¹n ng¾nNî

thu iPh¶ h¹n ng¾nTTC§  nTiª

 nhanhto¸n thanh

  kh¶ n¨ngsè HÖ ++
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

 Nhiều trường hợp, tuy doanh nghiệp có hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn 

hạn và hệ số khả năng thanh toán nhanh cao nhưng vẫn không có khả năng thanh 
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toán các khoản nợ ngắn hạn đến hạn thanh toán do các khoản phải thu chưa thu hồi 

được hàng tồn kho chưa chuyển hoá được thành tiền. Bởi vậy, muốn biết khả năng 

thanh toán ngay của doanh nghiệp tại thời điểm xem xét, nhà phân tích còn có thể sử 

dụng chỉ tiêu sau: 

 h¹n ng¾nNî

 h¹n ng¾nTTC§  nTiª

 ngayto¸n thanh

  kh¶ n¨ngsè HÖ +
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

 Nhiều chủ nợ cho rằng nhìn chung hệ số khả năng thanh toán hiện hành nên ở 

mức bằng 2, hệ số khả năng thanh toán nhanh nên ở mức bằng 1 và hệ số khả năng 

thanh toán ngay nên ở mức 0,5 là hợp lí. Tuy nhiên, trong thực tế, các hệ số này 

được chấp nhận là cao hay thấp còn tuỳ thuộc vào đặc điểm, tính chất kinh doanh, 

mặt hàng kinh doanh của mỗi ngành kinh doanh, cơ cấu, chất lượng của tài sản NH, 

hệ số quay vòng của tài sản NH trong mỗi loại hình doanh nghiệp... Do vậy, cách 

xem xét tốt nhất là so sánh các hệ số khả năng thanh toán của doanh nghiệp với hệ 

số khả năng thanh toán trung bình của ngành để có thể đưa ra nhận xét đúng đắn về 

khả năng thanh toán của doanh nghiệp. 

 Ngoài ra, để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp có thể dùng các 

chỉ tiêu: 

 - Hệ số quay vòng các khoản phải thu 

 - Hệ số quay vòng hàng tồn kho 

 Cách xác định các hệ số này đã được xem xét ở phần nhu cầu vốn lưu động. 

Nếu các hệ số này càng cao, khả năng thu hồi nợ càng ngắn, và do vậy rủi ro tài 

chính càng giảm. 

2. Phương pháp phân tích 

 Phương pháp phân tích chủ yếu là so sánh hệ số khả năng thanh toán của 

doanh nghiệp giữa các kỳ khác nhau, hệ số khả năng thanh toán của doanh nghiệp 

với của doanh nghiệp khác trong cùng một lĩnh vực hoạt động hoặc với hệ số trung 

bình của ngành. Tuy nhiên, để có kết luận đúng về khả năng thanh toán của doanh 

nghiệp cần phải có cách nhìn toàn diện, phải thấy được sự tác động của các nhân tố 

làm tăng hoặc giảm các chỉ tiêu 

Theo ví dụ trên: 

1. Hệ số KNTT nợ ngắn hạn  

 Năm trước: 35,1
130500

850
=

+
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 Năm nay: 3,1
100600

900
=

+
 

 Giả thiết mức trung bình của ngành là 2,5 

Nhận xét: 

 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp năm nay thấp hơn năm 

trước và thấp hơn mức trung bình của ngành do nợ ngắn hạn tăng nhanh chủ yếu là 

các khoản vay ngắn hạn, phải thanh toán cho người bán. 

 Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh bình thường, các tài 

sản lưu động của doanh nghiệp có khả năng chuyển hoá thành tiền theo đúng giá trị 

của nó trên bảng cân đối kế toán thì doanh nghiệp chỉ cần giải phóng 700/ 900= 78% 

tài sản lưu động hiện có trong doanh nghiệp là đủ trang trải toàn bộ số nợ ngắn hạn 

và do vậy với hệ số 1,3 của năm nay vẫn có thể chấp nhận được. Song để đảm bảo an 

toàn của cán cân thanh toán lâu dài, cần phải nâng hệ số khả năng thanh toán nợ 

ngắn hạn lên cao hơn. 

2. Hệ số KNTT nhanh 

 Năm trước: 67,0
130500

18040200
=

+
++  

Năm nay: 63,0
100600

25030160
=

+
++  

 Giả thiết mức trung bình của ngành là 0,85 

Nhận xét: 

 KNTT nhanh của doanh nghiệp năm nay kém hơn năm trước và kém hơn mức 

trung bình của ngành.  

2. Hệ số KNTT ngay 

 Năm trước: 38,0
630

40200
=

+  

Năm nay: 27,0
700

30160
=

+  

 Giả thiết mức trung bình của ngành là 0,5 

Nhận xét: 

 KNTT nhanh của doanh nghiệp năm nay kém hơn năm trước và kém hơn mức 

trung bình của ngành. Nếu các khoản nợ ngắn hạn trên đã đến hạn thanh toán thì 
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doanh nghiệp chỉ có thể đảm bảo thanh toán ngay được 38% nợ ngắn hạn (năm 

trước), năm nay chỉ đáp ứng được 27%.  

IV. Phân tích năng lực hoạt động của tài sản  

 Phân tích năng lực hoạt động là muốn xem doanh nghiệp khai thác, sử dụng 

các nguồn lực (tài sản) có hiệu quả như thế nào.  

1. Các chỉ tiêu phân tích năng lực hoạt động của tài sản  

 a) Vòng quay các khoản phải thu và kỳ thu tiền trung bình 

Vòng quay các khoản phải thu 

BQ thu iph¶ n kho¶C¸c

DV cÊp cung vµ  hµngb¸n  vªDTT

thu iph¶ nkho¶

 c¸c quay Vßng
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

Kỳ thu tiền trung bình 

( ) ( )
DV cÊp cung vµ  hµngb¸n  vªDTT

 PT kútrong  ngµySèBQ thu iph¶ n kho¶C¸c

binh trung

ntiª thu Kú ×
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

Trong đó: số ngày trong kỳ phân tích được xác định thường là 30, 90, 360 

ngày nếu kỳ phân tích là 1 tháng, 1 quý, 1 năm. 

 Thông qua sự biến động của hệ số quay vòng các khoản phải thu hay kỳ thu 

tiền trung bình, nhà phân tích có thể đánh giá tốc độ thu hồi các khoản nợ của doanh 

nghiệp  

 So với kỳ trước, hệ số quay vòng các khoản phải thu giảm hoặc thời gian bán 

chịu cho khách hàng dài hơn, chứng tỏ tốc độ thu hồi các khoản nợ của doanh 

nghiệp chậm hơn, từ đó làm tăng vốn ứ đọng trong khâu thanh toán, giảm hiệu quả 

sử dụng vốn 

 b) Vòng quay hàng tồn kho và số ngày của một vòng quay hàng tồn kho 

Vòng quay hàng tồn kho 

 
BQ  khotån Hµng

b¸n  hµng vènGi¸

 khotån hµng

 quay Vßng
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

Số ngày của một vòng quay hàng tồn kho 

( ) ( )
b¸n  hµng vènGi¸

 PT kútrong  ngµySèBQ  khotån Hµng

 khotån  hµngquay

 mét vßng  ngµySè ×
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

 So với kỳ trước, vòng quay hàng tồn kho giảm thì thời gian của một vòng 

hàng tồn kho sẽ tăng, chứng tỏ hàng tồn kho luân chuyển chậm, vốn ứ đọng nhiều 
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hơn kéo theo nhu cầu vốn của doanh nghiệp tăng (trong điều kiện qui mô sản xuất 

không đổi). Cần đi sâu tìm hiểu lý do cụ thể để có biện pháp tác động.  

 c) Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 

Hiệu suất sử dụng 
tài sản cố định = 

DTT về bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ 
-------------------------------------------------- 

Tài sản cố định bình quân 
 Hiệu suất sử dụng TSCĐ nói lên cứ một đồng tài sản cố định đưa vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong một kỳ thì tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần. 

So với kỳ trước, hệ số giảm phản ánh sức sản xuất của TSCĐ giảm. 

 d) Hiệu suất sử dụng tổng tài sản 

Hiệu suất sử 
dụng tổng TS = 

Tông DT vµ thu nhËp kh¸c  
-------------------------------------- 

Tổng tài sản bình quân 
Hiệu suất sử dụng tổng tài sản nói lên cứ một đồng tài sản đưa vào hoạt động 

sản xuất kinh doanh trong một kỳ thì tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. So với kỳ 

trước, hệ số giảm phản ánh sức sản xuất của tổng tài sản giảm. 

2. Phương pháp phân tích 

 - So sánh các chỉ tiêu của doanh nghiệp giữa các kỳ, so sánh với các chỉ tiêu 

tương ứng của doanh nghiệp khác trong cùng một lĩnh vực hoạt động hoặc với hệ số 

trung bình của ngành.  

 - Phân tích các nhân tố, các nguyên nhân làm tăng, giảm các chỉ tiêu để làm 

rõ tình hình tài chính của DN và đề ra các biện pháp cần thiết nhằm nâng cao năng 

lực hoạt động của tài sản trong DN 

Ví dụ:   

Chỉ tiêu Năm trước Năm nay 

Hệ số quay vòng các khoản 
phải thu 

1860/180 = 10,3 vòng 2000/215 = 9,3 vòng 

Kỳ thu tiền bình quân 180 x 360 
------------ = 35 ngày 

1860 

215 x 360 
------------ = 38,7 ngày 
2000 

Hệ số quay vòng 
   hàng tồn kho 

1581/350 = 4,5 vòng 1703,25/360 = 4,73 vòng 

Số ngày của 1 vòng hàng 
tồn kho 

350 x 360 
------------  = 80 ngày 

1581 

360 x 360 
------------  = 76 ngày 
1703,25 

Hiệu suất sử dụng TSCĐ 1860 
--------  = 2,35 

2000 
------  = 2,24 
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790 890 
Hiệu suất sử dụng tổng tài 
sản 

1860 + 15,2 + 28,1 
---------------------- = 1,05 

1.800 

2000 + 21,3 + 30,5 
----------------------=  1,07 

1900 

 Nhận xét: 

 - Hiệu suất sử dụng tổng tài sản của DN tuy kỳ này có tăng hơn kỳ trước song 

nhìn chung là rất thấp 

 - Vòng quay các khoản phải thu giảm so với năm trước. Trong điều kiện bình 

thường thì đây là xu hướng không tốt, làm tăng nhu cầu vốn lưu động, gây khó khăn 

cho ngân quĩ của doanh nghiệp.  

 - Hiệu suất sử dụng TSCĐ giảm, thể hiện sức sản xuất của TSCĐ kém hơn 

năm trước. Hiệu suất sử dụng TSCĐ giảm chủ yếu do trong kỳ TSCĐ tăng rất lớn. 

Cần xem xét thêm thời gian đưa TSCĐ vào hoạt động nhu cầu thực tế của TSCĐ 

tăng thêm để có kết luận đúng về năng lực sử dụng TSCĐ. 

V. Phân tích khả năng sinh lời 

Phân tích khả năng sinh lời là một trong những nội dung phân tích được các 

nhà quản trị tài chính, các nhà cho vay, đầu tư quan tâm đặc biệt, vì nó gắn liền với 

lợi ích của họ trong hiện tại và tương lai. Để phân tích khả năng sinh lời có thể sử 

dụng các chỉ tiêu: 

1. Phân tích khả năng sinh lợi doanh thu 

Tỷ suất lợi nhuận doanh thu thể hiện trong một trăm đồng doanh thu mà 

doanh nghiệp thực hiện trong kỳ có bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này được xác 

định như sau: 

100×=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
thu Doanh

 nhuËnLîi

thu doanh

 nhuËnlîisuÊt  Tû
 

Lợi nhuận được xác định trong công thức trên có thể là lợi nhuận thuần từ 

hoạt động kinh doanh, lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế hay lợi nhuận sau thuế. 

Tương ứng với chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu được xác định trong công thức 

trên có thể là doanh thu hoạt động kinh doanh hoặc cũng có thể là tổng thu nhập của 

doanh nghiệp trong kỳ. 

So với kỳ trước, tỷ suất lợi nhuận doanh thu càng cao chứng tỏ khả năng sinh 

lợi của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp càng tốt. 

Theo ví dụ trên:  
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%26,5100
2,1875

8,98
=×=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

tr−íc n¨m

thu doanh thuÇn

 nhuËnlîisuÊt  Tû

 

%43,5100
3,2021

8,109
=×=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

 nayn¨m

thu doanh thuÇn

 nhuËnlîisuÊt  Tû

 

%6,5100
3,1903
5,106

=×=
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

tr−íc  n¨mthu doanh

ntrª thuª tr−íc

 nhuËnlîisuÊt  Tû

 

%59,5100
8,2051

65,114
=×=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

 nay n¨mthu doanh

ntrª thuª tr−íc

 nhuËnlîisuÊt  Tû

 

Nhận xét: nếu như năm trước cứ 100 đồng doanh thu thuần doanh nghiệp thu 

được 5,26 đồng lợi nhuận thì năm nay thu được 5,43 đồng. Nói cách khác, năm trước 

cứ 100 đồng tổng thu nhập doanh nghiệp thu được 5,6 đồng lợi nhuận thì năm nay 

chỉ thu được 5,59 đồng.  

2. Phân tích khả năng sinh lợi tổng tài sản 

Tỷ suất lợi 
nhuận 

tổng tài sản 

 
=

Tổng lợi nhuận trước thuế 
------------------------------- x 100 
   Tổng tài sản bình quân 

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản phản ánh cứ một trăm đồng tài sản đưa vào 

sản xuất kinh doanh đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. Trong điều kiện bình thường, 

chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ khả năng sinh lời của tài sản càng tốt. 

Tuỳ theo mục đích của nhà phân tích, lợi nhuận trước thuế có thể chỉ là phần 

lợi nhuận dành cho chủ sở hữu, cũng có thể là tổng lợi nhuận trước thuế mà tài sản 

tạo ra trong một kỳ kinh doanh (bao gồm cả phần lợi nhuận tạo ra cho người cho 

vay). 

Theo ví dụ: 

Tỷ suất lợi nhuận 
trước thuế trên tổng 

tài sản năm trước 

 
= 

106,5 
-------- x100 = 5,92 % 
1.800 

 

Tỷ suất lợi nhuận 
trước thuế trên tổng 

tài sản năm nay 

 
= 

114,65 
---------  x 100 = 6,03 % 
1.900 
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Hoặc: 

Tỷ suất lợi nhuận 
trước thuế trên tổng 

tài sản năm trước 

 
=

106,5 + 87 
------------- x100 = 10,75% 
  1.800  

 

Tỷ suất lợi nhuận 
trước thuế trên tổng 

tài sản năm nay 

 
=

114,65 + 92  
---------------  x 100 = 10,35% 
   1.900  

Như vậy, so với năm trước khả năng sinh lợi của tài sản kém hơn. Chỉ tiêu tỷ 

suất lợi nhuận trên tổng tài sản còn có thể được xác định như sau: 

Tỷ suất LN 
trên tổng 

TS 

 
= 

Tổng LN trước thuế  
------------------------ 
Doanh thu thuần 

 
x

Doanh thu thuần 
----------------------- 
Tổng TS bình quân 

Hay: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

TS tæng dông

 sösuÊt  HiÖu

thu doanh

thuª tr−íc

LN suÊt  Tû

TS tæng ntrª

thuª tr−íc

LN suÊt  Tû

 

Công thức này được công ty DuPont đề xuất và được gọi là phương trình 

hoàn vốn, hay phân tích DuPont. Người ta có thể dùng công thức này để xác định 

các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản. 

Cũng theo ví dụ trên: 

0574,1%6,5%92,5
1800

3,1903
3,1903
5,106

×=

×=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

     

tr−íc TS n¨m tæng ntrª

 thuª tr−ícLN suÊt  Tû

 

0798,1%59,5%03,6
1900

8,2051
8,2051

65,114

×=

×=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

        

 nayTS n¨m tæng ntrª

 thuª tr−ícLN suÊt  Tû

 

Nhận xét: Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản tăng 0,11% do ảnh hưởng của 2 nhân 

tố: 

- Do tỷ suất lợi nhuận doanh thu giảm làm tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản giảm: 

  (5,59% - 5,6%) x 1,0574 = - 0,01% 

- Do hiệu suất sử dụng tài sản tăng làm tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản tăng: 

  5,59% x (1,0798 – 1,0574) = + 0,12% 
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3. Phân tích khả năng sinh lợi nguồn vốn chủ sở hữu 

Tỷ suất LN sau thuế trên 
nguồn vốn CSH 

 
= 

    Tổng lợi nhuận sau thuế 
----------------------------------------x 100 
Nguồn vốn chủ sở hữu bình quân 

Chỉ tiêu này nói lên với một trăm đồng vốn chủ sở hữu đem đầu tư mang lại 

bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.  

Xét ví dụ trên: 

%91,8100
875

96,77

05,9100
800

42,72

=×=
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=×=
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

 nayn¨m

CSH  vènntrª

 thuª sauLN suÊt  Tû

tr−íc n¨m

CSH  vènntrª

thuª sauLN suÊt  Tû

 

Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu năm nay giảm hơn năm trước 0,14%, chứng 

tỏ khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu năm nay kém hơn năm trước. 

Để xác định ảnh hưởng của các nhân tố đến tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu, 

có thể sử dụng công thức sau đây:  

BQ CSH Vèn

BQ ns¶ tµi Tæng

BQ ns¶ tµi Tæng

thuª sauLN 

CSH  vènntrª

thuª sauLN suÊt  Tû
××=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ DT
DT

 

Hay: 

 nîsè HÖ-1

1

BQ ns¶ tµi Tæng

thuª sauLN 

CSH  vènntrª

thuª sauLN suÊt  Tû
××=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ DT
DT

 

Bằng phương pháp thay thế liên hoàn hay phương pháp số chênh lệch, có thể 

xác định được mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến trên đến tỷ suất lợi nhuận 

nguồn vốn chủ sở hữu. 

VI. Ph©n tÝch b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ 

1. Sù cÇn thiÕt ph¶i ph©n tÝch l−u chuyÓn tiÒn tÖ 

 Chóng ta th−êng cã thãi quen nghÜ r»ng lîi nhuËn lµ th−íc ®o t×nh h×nh tµi 

chÝnh tèi −u. H¬n n÷a nÕu lîi nhuËn rßng d−¬ng cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ®· t¹o ra 

thu nhËp nhiÒu h¬n møc cÇn thiÕt ®Ó thanh to¸n c¸c chi phÝ trong kú h¹ch to¸n ®ã. 

Bëi vËy nã mÆc nhiªn lµ mét ph−¬ng ph¸p hay dïng ®Ó ®o møc ®é thµnh c«ng vÒ mÆt 

tµi chÝnh cña DN. Tuy nhiªn cã thÓ nãi r»ng nguån ®Ó thanh to¸n cho bÊt kú kho¶n 

nî nµo chÝnh lµ tiÒn chø kh«ng ph¶i b»ng lîi nhuËn. NÕu dßng tiÒn mÆt dù tÝnh 
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cña mét doanh nghiÖp cµng lín vµ cµng æn ®Þnh th× doanh nghiÖp cµng cã thÓ dùa 

vµo ®ã ®Ó tÝnh to¸n kh¶ n¨ng vay nî. Do ®ã, ph©n tÝch b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ ®· 

trë thµnh mét b−íc quan träng ®èi víi ng−êi cho vay trong viÖc x¸c lËp quan ®iÓm vÒ 

kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng còng nh− trong viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña 

mét doanh nghiÖp mµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh kh«ng 

ph¶n ¸nh ®−îc (c¸c b¸o c¸o nµy ®−îc lËp trªn c¬ së kÕ to¸n dån tÝch).  

 ViÖc ph©n tÝch trªn cë së b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh 

chØ h÷u Ých trong tr−êng hîp nhµ cho vay ®¸nh gi¸ sù ®¶m b¶o cho m×nh trong hoµn 

c¶nh c«ng ty kh«ng ph¸ s¶n. Kh«ng nhµ ng©n hµng nµo cã thÓ chøng minh ®−îc 

kho¶n tÝn dông sÏ cã ®ñ tµi s¶n ®¶m b¶o trong trêng hîp c«ng ty ph¸ s¶n. Cã nhiÒu 

yÕu tè t¸c ®éng lµm cho viÖc thu håi nî trë nªn kh«ng ch¾c ch¾n, ngay c¶ viÖc thu 

håi c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n trªn c¬ së ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n. Rñi ro cµng lín khi 

®ã lµ kho¶n cho vay dµi h¹n. 

B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ cung cÊp c¸c th«ng tin nh−: 

• LiÖu DN cã thùc hiÖn ®−îc c¸c nghÜa vô vay nî tõ nguån tiÒn s¶n sinh ra trong 

qu¸ tr×nh H§KD cña m×nh kh«ng?  

• HiÖu qu¶ cña viÖc chi tiªu tiÒn cho nhµ x−ëng, thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó t¹o ra nguån 

tiÒn trong t−¬ng lai 

• Møc ®é sö dông tiÒn cho c¸c kho¶n môc ®Çu t− kh«ng liªn quan ®Õn H§KD 

chÝnh cña c«ng ty. 

2. Sù kh¸c biÖt gi÷a kÕ to¸n trªn c¬ së tiÒn vµ kÕ to¸n trªn c¬ së dån tÝch  

 KÕ to¸n trªn c¬ së dån tÝch lµ ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n trong ®ã thu nhËp vµ chi phÝ cña 

mét kú kÕ to¸n ®−îc h¹ch to¸n khi cã ho¹t ®éng t¹o nªn thu nhËp hoÆc chi phÝ, kh«ng 

phô thuéc vµo thêi ®iÓm mµ doanh nghiÖp thùc thu hoÆc thùc chi 

Lîi nhuËn = Thu nhËp (®−îc h−ëng) - Chi phÝ (ph¸t sinh) 

 KÕ to¸n trªn c¬ së tiÒn lµ qu¸ tr×nh trong ®ã thu nhËp vµ chi phÝ (®−îc sö dông 

®Ó t¹o nªn thu nhËp) theo ®Þnh nghÜa lµ c¸c kho¶n tiÒn thùc nhËn vµ thùc tr¶.  

Lîi nhuËn = Thu nhËp (tiÒn mÆt) - Chi phÝ (®· thanh to¸n) 

3. Ph©n tÝch b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ 

3.1. Ph©n tÝch dßng tiÒn 

C¸c chØ tiªu cÇn ®−îc xem xÐt trong ph©n tÝch dßng tiÒn cña doanh nghiÖp: 

 - L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh  

 - TiÒn mÆt sau tr¶ nî ®Þnh kú 

 - D− thõa, th©m hôt tiÒn mÆt sau ®Çu t− 

 - C¸c nguån tiÒn mÆt ®−îc bæ sung trong kú: tõ chñ së h÷u, tõ vay 

 - L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú hay tiÒn mÆt sau ho¹t ®éng tµi chÝnh

 3.2. Ph©n tÝch c¸c tû sè l−u chuyÓn tiÒn tÖ 
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 3.1.1. HÖ sè kh¶ n¨ng tr¶ l·i tiÒn vay 

 

HÖ sè 

kh¶ n¨ng tr¶ l·i 

tiÒn vay 

 

=

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ H§KD 

--------------------------------------- 

L·i ph¶i tr¶ vÒ tiÒn vay 

 ChØ tiªu nµy ®o l−êng sè lÇn mµ dßng tiÒn mÆt cña DN cã thÓ tr¶ l·i tiÒn vay.  

 3.1.2. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n  

HÖ sè kh¶ 

n¨ng thanh to¸n  

nî ng¾n h¹n 

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ H§KD 

--------------------------------------- 

Nî ng¾n h¹n b×nh qu©n 

 ChØ tiªu nµy ®o l−êng sè lÇn mµ dßng tiÒn mÆt cña DN cã thÓ tr¶ c¸c kho¶n 

nî ng¾n h¹n.  

 3.1.3 HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c nguån tµi trî  

HÖ sè kh¶ n¨ng 

thanh to¸n c¸c nguån 

tµi trî  

 

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ H§KD 

--------------------------------------- 

L·i ph¶i tr¶ vÒ tiÒn vay + Nî ng¾n h¹n + Cæ tøc 

 3.1.4. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî cña luång tiÒn thuÇn tõ H§KD 

- HÖ sè kh¶ 

n¨ng thanh to¸n nî  

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ H§KD 

--------------------------------------- 

B×nh qu©n tæng d− nî 

Thêi gian  

tr¶ hÕt nî 

B×nh qu©n tæng d− nî 

--------------------------------------- 

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ H§KD 

 



90 

 

 


